
 Cuộc khảo sát được thực hiện nhằm nắm bắt hoàn cảnh của người lưu trú nước ngoài và các vấn đề mà họ phải đối mặt trong bối cảnh nghề nghiệp, sinh hoạt hằng ngày 
và sinh hoạt xã hội một cách chính xác nhất có thể, góp phần hoạch định và xây dựng các chính sách chung sống với người nước ngoài.

 Đây là cuộc khảo sát thứ 3 thuộc loại này, tiếp theo cuộc khảo sát được thực hiện vào năm tài chính 2021.
 Tổ chức “Cuộc họp Ủy ban chuyên gia cho Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm 2022” để mở rộng phạm vi khảo sát, và các chuyên gia hiểu biết rõ về các 

chính sách chung sống với người nước ngoài đã áp dụng các kiến thức chuyên môn, hiểu biết sâu sắc và triển khai tầm nhìn toàn cảnh hơn trong việc xác định các mục 
khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát, v.v.

⇒ Bằng việc lập kế hoạch, soạn thảo và thực hiện các chính sách chung sống với người nước ngoài dựa trên kết quả khảo sát, toàn thể chính phủ sẽ nâng cao “Lộ trình 
hướng đến việc thực hiện một xã hội chung sống với người nước ngoài” và “Các biện pháp toàn diện để chấp nhận và chung sống với nhân lực người nước 
ngoài” nhằm thực hiện một xã hội chung sống với người nước ngoài.

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Tổng quan khảo sát

Mục đích khảo sát

Đối tượng khảo sát

 Tổng số 40,000 người lưu trú trung và dài hạn và người vĩnh trú đặc biệt từ 18 tuổi trở lên
* Chỉ những người đã có mặt thực tế ở trong nước ít nhất một năm kể từ lần được phép nhập cảnh gần đây nhất tại thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2022.
* Người trả lời được chọn ngẫu nhiên dựa trên số mẫu chia theo quốc tịch/khu vực và tư cách lưu trú, được xác định bằng cách tham khảo số liệu thống kê về

người lưu trú nước ngoài (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022).

Số lượng trả lời hợp lệ  Số bản khảo sát được gửi đi: 40,000 bản (1,447 trong số đó là không gửi được)
 Số trả lời hợp lệ: 5,016 bản/tỷ lệ trả lời 13.0%.

Phương thức khảo sát
 Khảo sát được thực hiện trên web (hình thức là một lá thư yêu cầu hợp tác và bao gồm mã vạch hai chiều được gửi đến người người thuộc đối tượng khảo sát, và

người đó sẽ đọc mã vạch này để trả lời bảng câu hỏi trực tuyến).
 Màn hình trả lời hỗ trợ 8 ngôn ngữ (tiếng Nhật có kèm phiên âm, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Philippines và tiếng Nepal).

Mục khảo sát

 Cuộc khảo sát nhằm vào các vấn đề mà người lưu trú nước ngoài gặp phải ở các mục sau đây trong sinh hoạt nghề nghiệp, sinh hoạt hằng ngày và sinh hoạt xã
hội.
Học tiếng Nhật, hướng dẫn sinh hoạt, thu thập thông tin và hỗ trợ tư vấn, y tế, ứng phó với thảm họa và trường hợp khẩn cấp, chăm sóc trẻ em và giáo dục, công 
việc, tham gia xã hội, vấn đề nhân quyền (phân biệt đối xử), bảo hiểm xã hội, v.v.

 Hơn nữa, các câu hỏi được đặt giống với câu hỏi trong “Khảo sát cơ bản về Đời sống Cộng đồng năm 2022 (Ban Thư ký Nội các)” (đối tượng khảo sát: 20,000 cá
nhân từ 16 tuổi trở lên trên toàn quốc) được hỏi để nắm bắt mức độ cô đơn hiện tại của người lưu trú nước ngoài.

Thời gian khảo sát  Ngày 1 tháng 2 năm 2023 – ngày 14 tháng 2 năm 2023

Những điểm cần lưu ý

 Đối với kết quả của cuộc khảo sát này, vì chúng tôi đã tổng hợp và đăng tải nguyên vẹn các câu trả lời thu được đối với bảng câu hỏi, và ở một số kết quả thu
được, số câu trả lời bị hạn chế, nên cần lưu ý khi giải thích chúng.

 Số liệu được làm tròn để hiển thị và cũng có trường hợp cộng phần trăm của tất cả các mục không đạt 100.0%, hay trường hợp tổng của các con số trên đồ thị
không khớp với câu mở đầu.
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Từ 3 năm trở lên – dưới 
10 năm 45.8% (2,169 

người)

Từ 10 năm trở lên – dưới 
20 năm 22.8％ (1,080 

người)

Từ 20 năm trở lên – dưới 
30 năm 13.1% (621 người)

Từ 1 năm trở lên – dưới 3 
năm 10.5% (498 người)

Từ 30 năm trở lên –
dưới 40 năm 5.2% 

(244 người)

Suốt kể từ sau khi sinh 
1.8% (85 người)

Từ 40 năm trở lên 0.7% 
(34 người)

Từ 1 năm trở xuống 
0.1% (6 người)

Người vĩnh trú 
30.4%

(1,525 người)

Kỹ thuật/Tri thức 
nhân văn

/Nghiệp vụ Quốc tế 
14.4%

(721 người)Du học sinh 
10.7%

(539 người)
Vợ/chồng/con của người 

Nhật 7.7%
(387 người)

Thực tập sinh kỹ 
năng 7.5%

(376 người)

Đoàn tụ gia đình 6.9%
(347 người)Người lưu trú 

dài hạn 5.9%
(295 người)

Người vĩnh trú 
đặc biệt 5.6%
(279 người)

Kỹ năng đặc định 
4.2%

(211 người)

Hoạt động đặc định 1.6%
(81 người)

Khác 5.1%
(255 người)

Trung Quốc 
31.4%

(1,575 người)

Việt Nam 
14.7%

(736 người)
Hàn Quốc 

11.0%
(550 người)

Philippines 7.6%
(380 người)

Brazil 7.4%
(373 người)

Nepal 2.9%
(147 người)

Indonesia 2.8%
(142 người)

Mỹ 2.8%
(140 người)

Đài Loan 2.8%
(139 người)

Thái Lan 
1.7%

(87 người)
Khác 14.9%
(747 người)

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022
— Kết quả chính (1) (Các đặc điểm của người trả lời)

 Quốc gia/khu vực của người trả lời theo thứ tự giảm dần lần lượt là “Trung Quốc” (31.4%), “Việt Nam” (14.7%) và “Hàn Quốc” (11.0%).
 Tư cách lưu trú của người trả lời theo thứ tự giảm dần lần lượt là “Người vĩnh trú” (30.4%), “Kỹ thuật/Tri thức nhân văn/Nghiệp vụ Quốc tế” (14.4%) và “Du học sinh” 

(10.7%).
 Tuổi của người trả lời theo thứ tự giảm dần lần lượt là “30–39 tuổi” (32.7%), “20–29 tuổi” (29.4%), “40–49 tuổi” (19.0%).
 Tổng số năm lưu trú tại Nhật theo thứ tự giảm dần lần lượt là “Từ 3 năm trở lên – dưới 10 năm” (45.8%), “Từ 10 năm trở lên – dưới 20 năm” (22.8%), “Từ 20 năm trở lên –

dưới 30 năm” (13.1%).

(n=5,016)

(n=5,016)

Người vĩnh trú 
28.6%

Thực tập 
sinh kỹ 

năng 11.1%

Kỹ thuật/Tri thức 
nhân văn

/Nghiệp vụ Quốc 
tế 10.1%

Người vĩnh trú đặc biệt 
9.9%

Du học sinh 8.8%

Đoàn tụ gia đình 
7.1%

Người lưu trú 
dài hạn 6.8%

Vợ/chồng/con của 
người Nhật 4.8%

Hoạt động đặc định 
3.8%

Kỹ năng đặc định 3.0% Khác 6.1%

Tham khảo: Thống kê về người lưu trú nước 
ngoài (Tính đến cuối tháng 6 năm 2022)

Trung Quốc 
25.1%

Việt Nam 
16.1%

Hàn Quốc 
13.9%

Philippines 
9.8%

Brazil 
7.0%

Nepal 
4.2%

Indonesia 
2.8%

Mỹ 
1.9%

Thái Lan 1.8% Đài Loan 1.8%

Khác 
15.4%

Tham khảo: Thống kê về người lưu trú nước 
ngoài (Tính đến cuối tháng 6 năm 2022)

30–39 tuổi 
32.7%

(1,642 người)

20–29 tuổi 
29.4%

(1,475 người)

40–49 tuổi 
19.0%

(953 người)

50–59 tuổi 11.2%
(560 người)

60–69 tuổi 5.0%
(249 người)

70–79 tuổi 1.3%(63 người)
18–19 tuổi 1.0%(49 người) Từ 80 tuổi trở lên 

0.5%
(25 người)

(n=5,016)

(n=4,737)

Tư cách lưu trú

Quốc gia/khu vực Tuổi

Tổng số năm lưu trú tại Nhật Giới tính

Nữ 52.7% 
(2,645 người)

Nam 46.8% 
(2,346 người)

Khác 0.5% 
(25 người)

(n=5,016)
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 Tỷ lệ những người tự nhận mình hài lòng với cuộc sống ở Nhật Bản (“Hài lòng” hoặc “Hơi hài lòng”) là 86.4% (giảm nhẹ 1.4 điểm so với cuộc khảo sát năm 2021).
 Lý do hài lòng theo thứ tự giảm dần lần lượt là “Vì môi trường sinh sống tốt (độ sạch sẽ, v.v.)” (36.5%), “Vì hợp với văn hóa và tập quán của xã hội Nhật” (18.4%), “Vì trị an 

tốt” (13.8%).
 Lý do không hài lòng theo thứ tự giảm dần lần lượt là “Vì tiền lương thấp” (24.7%), “Vì vật giá cao” (19.5%), “Vì có phân biệt đối xứ đối với người nước ngoài” (18.1%).

42.3%
47.0%

42.3%

41.3%
40.8%

44.0%

7.7%
6.3% 7.5%

3.2%
2.2% 2.9%
3.7% 3.3%

N
ăm

 2020

N
ăm

 2021

N
ăm

 2022

Tôi không 
biết

Không hài
lòng

Hơi không 
hài lòng

Hơi hài 
lòng

Hài lòng

5.6%

Năm tài chính 
2022

(n=5,016)

Năm tài chính 
2021

(n=7,982)

Năm tài chính 
2020

(n=1,600)

Mức độ hài lòng với môi 
trường sống tổng thể

36.5%
18.4%

13.8%

7.4%

6.5%

3.8%

2.8%

2.1%

1.6%

1.5%

1.3%

0.9%

0.3%

0.3%

0.1%

2.5%

Vì môi trường sinh sống (độ sạch sẽ, 
v.v) tốt

Vì hợp với văn hóa và tập quán của 
xã hội Nhật

Vì trị an tốt

Vì có kỳ vọng vào tương lai

Vì môi trường giáo dục/nuôi dạy con 
tốt

Vì các dịch vụ phúc lợi xã hội (ngoài 
giáo dục/nuôi dạy con) đầy đủ

Vì môi trường làm việc tốt

Vì đồ ăn Nhật ngon

Vì có giao lưu với người Nhật

Vì tiền lương cao

Vì không có phân biệt đối xứ đối với 
người nước ngoài

Vì xung quanh có người cùng quốc 
gia/khu vực

Vì vật giá thấp

Vì hỗ trợ đa ngôn ngữ được thực 
hiện đầy đủ

Vì dễ lấy tư cách lưu trú

Khác (n=4,332)

Lý do hài lòng

24.7%

19.5%

18.1%

9.7%

5.2%

4.2%

3.5%

2.9%

1.2%

1.2%

1.2%

0.8%

0.8%

0.6%

0.0%

6.6%

Vì tiền lương thấp

Vì vật giá cao

Vì có phân biệt đối xứ đối với 
người nước ngoài

Vì không có kỳ vọng vào tương lai

Vì môi trường làm việc không tốt

Vì khó lấy tư cách lưu trú

Vì không hợp với văn hóa và tập 
quán của xã hội Nhật

Vì hỗ trợ đa ngôn ngữ không 
được thực hiện đầy đủ

Vì không có giao lưu với người 
Nhật

Vì môi trường giáo dục/nuôi dạy 
con không tốt

Vì các dịch vụ phúc lợi xã hội 
(ngoài giáo dục/nuôi dạy con) …

Vì môi trường sinh sống (độ sạch 
sẽ, v.v) không tốt

Vì đồ ăn Nhật không hợp khẩu vị

Vì xung quanh không có người 
cùng quốc gia/khu vực

Vì trị an xấu

Khác (n=518)

Lý do không hài lòng
* Đối tượng là người đã trả lời

“Hài lòng”, “Hơi hài lòng”.
* Đối tượng là người đã trả lời “Không

hài lòng”, “Hơi không hài lòng”.

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022
— Kết quả chính (2) (Mức độ hài lòng với môi trường sống tổng thể)
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37.5%11.0%

8.9%

8.3%

6.8%

6.3%

5.9%

5.5%

3.1%

3.1%

2.2%

2.2%

2.1%

15.2%

Vì tôi đã biết tiếng Nhật nên không cần học

Vì không có lớp, trường tiếng Nhật v.v. có thể sử dụng
vào khung giờ thuận tiện với bản thân

Vì không có khóa học tiếng Nhật miễn phí ở vùng lân cận

Vì cho dù không biết tiếng Nhật cũng không gặp khó khăn trong sinh 
hoạt

Vì tiền sử dụng, tiền học lớp, trường tiếng Nhật v.v. đắt

Vì thiếu các lớp học tiếng Nhật phù hợp với trình độ tiếng Nhật

Vì không có lớp học hoặc trường học tiếng Nhật ở vùng lân cận

Vì không biết có thể học tiếng Nhật tại đâu

Vì không có cơ hội học trực tuyến

Vì thiếu tài liệu học tiếng Nhật miễn phí

Vì không được hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ

Vì nội dung giáo dục tiếng Nhật không thực tế

Vì không muốn học

Khác (n=3,621)

21.1%
17.7%

14.2%
14.0%

13.2%
12.1%
11.7%
11.6%

8.0%
7.9%

3.4%
3.0%

4.4%
26.9%

15.0%

12.1%

10.7%

11.8%

8.6%

10.2%

7.8%

7.5%

5.9%

6.7%

2.8%

4.1%

3.2%

32.6%

14.6%

Tiền sử dụng, tiền học lớp, trường tiếng Nhật v.v. đắt

Không có khóa học tiếng Nhật miễn phí ở vùng lân cận

Không có cơ hội phát huy tiếng Nhật đã học

Không có lớp, trường tiếng Nhật v.v. có thể sử dụng vào khung giờ 
thuận tiện với bản thân

Thiếu các lớp học tiếng Nhật phù hợp với trình độ tiếng Nhật

Ít thông tin về nơi, dịch vụ có thể học tiếng Nhật

Không có lớp học hoặc trường tiếng Nhật ở vùng lân cận

Không được hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ

Thiếu tài liệu học tiếng Nhật miễn phí

Nội dung giáo dục tiếng Nhật không thực tế

Giảng dạy không có chuyên môn

Không có cơ hội học trực tuyến

Khác

Không gặp vấn đề gì đặc biệt

Chưa học tiếng Nhật

Khảo sát năm tài 
chính  2022 
(n=1,116)

Khảo sát năm tài 
chính 2021
(n=7,982)* Khảo sát năm tài chính

2022 chỉ lấy đối tượng trả
lời là những người hiện
đang học tiếng Nhật. 
(Khảo sát năm 2021 lấy
đối tượng trả lời là tất cả

 Trong các vấn đề khi học tiếng Nhật, tiếp theo năm 2021, “Tiền sử dụng, tiền học lớp, trường tiếng Nhật v.v. đắt” (21.1%) vẫn là vấn đề phổ biến nhất.
 Lý do đang không học tiếng Nhật thì phổ biến nhất là “Vì tôi đã biết tiếng Nhật nên không cần học” (37.5%), kế đến là “Vì không có lớp, trường tiếng Nhật v.v. có thể sử

dụng vào khung giờ thuận tiện với bản thân” (11.0%).
 Nếu xét lý do đang không học tiếng Nhật theo từng độ tuổi, thì sẽ thấy độ tuổi càng thấp thì lý do “Vì tôi đã biết tiếng Nhật nên không cần học” là phổ biến nhất. Ngoài ra, độ

tuổi từ 30–39, 40–49 nếu so với các độ tuổi khác thì số người đã trả lời “ Vì không có lớp, trường tiếng Nhật v.v. có thể sử dụng vào khung giờ thuận tiện với bản thân” 
chiếm tỷ lệ cao.

 Số người mong muốn học tiếng Nhật vào khung giờ không phải làm việc hay đi học, chẳng hạn như thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ hay ban đêm, v.v. chiếm tỷ lệ cao.

Khung thời gian muốn sử dụng khóa học tiếng Nhật, trường tiếng Nhật

Ban ngày (9:00 – 18:00) Ban đêm (18:00 – 21:00) Tổng cộng

Ngày thường 11.3% 29.4% 40.7%

Thứ Bảy/Chủ 
Nhật/Ngày lễ 30.7% 37.9% 68.6%

Tổng cộng 42.0% 67.3%

Độ tuổi từ 20–29 Độ tuổi từ 30–39 Độ tuổi từ 40–49

Thứ 1 Vì tôi đã biết tiếng Nhật nên không cần
học (40.0%)

Vì tôi đã biết tiếng Nhật nên không cần
học (37.5%)

Vì tôi đã biết tiếng Nhật nên không cần học
(35.7%)

Thứ 2
Vì không có lớp, trường tiếng Nhật v.v. 
có thể sử dụng vào khung giờ thuận tiện 
với bản thân (9.3%)

Vì không có lớp, trường tiếng Nhật v.v. 
có thể sử dụng vào khung giờ thuận tiện 
với bản thân (12.6%)

Vì không có lớp, trường tiếng Nhật v.v. có 
thể sử dụng vào khung giờ thuận tiện với 
bản thân (12.3%)

Thứ 3 Vì không có khóa học tiếng Nhật miễn
phí ở vùng lân cận (9.0%)

Vì không có khóa học tiếng Nhật miễn
phí ở vùng lân cận (9.8%)

Vì không có khóa học tiếng Nhật miễn phí
ở vùng lân cận/Vì cho dù không biết tiếng
Nhật cũng không gặp khó khăn trong sinh
hoạt (8.7%)

Lý do đang không học/Theo độ tuổi (phần trích/loại bỏ những thứ khác)

Các vấn đề khi học tiếng Nhật Lý do đang không học tiếng Nhật

> >

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
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 Số người trả lời chưa từng tham gia các buổi hướng dẫn sinh hoạt chiếm tỷ lệ 40.5%.
 Tại phần Hoàn cảnh mà bản thân mong muốn xem video hướng dẫn sinh hoạt, hơn một nửa số người (55.5%) đã trả lời muốn xem miễn phí trên web khi thuận tiện với

bản thân.
 Nội dung hữu ích trong sinh hoạt tại Nhật đối với người đã tham gia buổi hướng dẫn sinh hoạt theo thứ tự giảm dần lần lượt là “Vứt rác” (76.0%), “Đăng ký cư trú” (53.4%), 

“Phòng chống thiên tai” (50.7%).
 Người đã không tham gia buổi hướng dẫn sinh hoạt đã trả lời nếu tham gia thì thông tin hữu ích theo thứ tự giảm dần lần lượt là “Lương hưu/Bảo hiểm xã hội” (51.3%), 

“Thuế” (48.9%), “Chăm sóc y tế/Phúc lợi” (39.8%), và có nhiều người muốn biết các hạng mục bị khấu trừ từ tiền lương.

22.2%

35.6%

40.5%

50.4%

37.3%

14.0%

Khảo sát năm tài chính 2022
(n=4,737)

Khảo sát năm tài chính 2021
(n=7,982)

Đã từng tham gia Chưa từng tham gia Không biết

* Khảo sát năm tài chính 2022 lấy đối tượng trả lời là
tất cả mọi người ngoại trừ “Người vĩnh trú đặc biệt”.
(Khảo sát năm tài chính 2021 lấy đối tượng trả lời là
tất cả mọi người)

51.3%
48.9%

39.8%
34.3%

32.2%
24.7%

23.8%
23.0%

20.7%
20.5%

19.4%
18.1%

12.1%
4.8%

Lương hưu/Bảo hiểm xã hội

Thuế

Chăm sóc y tế/Phúc lợi

Lao động/Việc làm

Giáo dục/Học tiếng Nhật

Nhà ở

Sinh con/Nuôi con

Phòng chống thiên tai

Vứt rác

Đăng ký cư trú

Đầu mối tư vấn hỗ trợ đa ngôn ngữ

Điện/Gas/Nước

Giao thông

Khác
(n=1,919)

55.5%21.8%

21.6%

19.9%

19.4%

18.7%

11.0%

1.5%

8.5%

Xem miễn phí trên web khi thuận tiện với bản thân bất kể trước khi 
đến Nhật hay sau khi đến Nhật

Khi làm thủ tục xin visa

Khi tham gia đào tạo v.v. trước khi đến Nhật

Giải thích khi vào làm hay khi nhập học vào cơ quan trực thuộc 
(công ty, trường học, v.v.)

Khi tiến hành thủ tục chuyển vào ở tại tòa thị chính thành phố nơi 
cư trú

Khoảng thời gian cho đến khi nhập cảnh (trên máy bay, trên 
thuyền)

Khi nhập cảnh (tại sân bay hay cảng đến)

Khác

Không biết (n=4,737)

76.0%53.4%
50.7%

46.3%
45.0%

43.0%
42.6%

37.0%
36.9%

35.3%
34.4%

21.6%
18.3%

1.5%

Vứt rác

Đăng ký cư trú

Phòng chống thiên tai

Lao động/Việc làm

Điện/Gas/Nước

Giao thông

Giáo dục/Học tiếng Nhật

Chăm sóc y tế/Phúc lợi

Thuế

Lương hưu/Bảo hiểm xã hội

Nhà ở

Sinh con/Nuôi con

Đầu mối tư vấn hỗ trợ đa ngôn ngữ

Khác
(n=1,052)

Có tham gia các buổi hướng dẫn không Hoàn cảnh mà bản thân mong muốn xem video hướng dẫn sinh hoạt

Thông tin hữu ích trong sinh hoạt tại Nhật Thông tin hữu ích nếu tham gia buổi hướng dẫn

Khoảng phân nửa 
đã trả lời rằng 
muốn biết các 

hạng mục bị khấu 
trừ từ tiền lương

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
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 Trong các vấn đề gặp phải trong vòng 1 năm gần đây khi lấy thông tin được phát từ các tổ chức công, nhiều nhất là “Không gặp vấn đề gì đặc biệt” (41.8%). Trong số các vấn đề đã gặp
phải, nhiều nhất là “Ít thông tin được phát bằng nhiều thứ tiếng” (20.4%), đứng thứ 3 là “Ít thông tin được phát bằng tiếng Nhật đơn giản” (13.0%), và có thể thấy có nhiều vấn đề liên quan
đến đến ngôn ngữ.

 Đối với ngôn ngữ mong muốn cung cấp thông tin ngoài tiếng mẹ đẻ, “Tiếng Nhật” nhiều nhất, chiếm hơn một nửa (52.7%). Tiếp đến là “Tiếng Anh” (37.6%), “Tiếng Nhật đơn giản” (34.2%).
 Đối với những người đã trả lời không gặp vấn đề trong việc lấy thông tin được phát từ các tổ chức công, nếu xét theo quốc tịch thì nhiều nhất là “Thái Lan”, (16.1%), còn xét theo tư cách lưu

trú thì nhiều nhất là “Kỹ năng đặc định” (28.9%).
 Nếu xét theo năng lực tiếng Nhật, nhìn tổng thể thì sẽ thấy năng lực tiếng Nhật càng thấp thì tỷ lệ người không gặp khó khăn trong việc lấy thông tin phát từ các tổ chức công càng thấp.

Các vấn đề khi lấy thông tin từ các tổ chức công

20.4%

14.4%

13.0%

11.1%

7.7%

6.7%

6.4%

1.7%

41.8%

10.2%

34.1%

17.0%

17.4%

15.9%

10.8%

14.4%

10.3%

1.6%

32.0%

5.6%

33.8%

15.9%

23.4%

16.8%

9.4%

13.4%

9.6%

1.9%

31.1%

Ít thông tin được phát bằng nhiều thứ tiếng

Khó khăn trong việc truy cập thông tin cần thiết 
trên trang web của các tổ chức công

Ít thông tin được phát bằng tiếng Nhật đơn giản

Ít thông tin được phát trên các ứng dụng do các 
tổ chức công lập nên có thể sử dụng bằng 

Smartphone, v.v.

Ít thông tin được phát bằng email

Ít thông tin được phát trên mạng xã hội

Ít thông tin được phát trên báo hay tạp chí được 
viết bằng tiếng mẹ đẻ được phát hành tại Nhật

Khác

Không gặp vấn đề gì đặc biệt trong vòng 1 năm 
gần đây

Không có cơ hội lấy thông tin được phát bởi các 
tổ chức công

Khảo sát năm tài chính 2022 
(n=4,737)

Khảo sát năm tài chính 2021
(n=7,538)

Khảo sát năm tài chính 2020
(n=1,502)

* Khảo sát năm tài chính 2022 lấy đối tượng khảo sát là những người gặp vấn đề trong vòng 1 
năm qua. Khảo sát năm tài chính 2020 và năm tài chính 2021 thì không chỉ định thời hạn.

* Các mục không có dữ liệu ở cuộc khảo sát năm tài chính 2020 là các mục đã được thêm mới
vào từ năm tài chính 2021 trở đi.

52.7%
37.6%

34.2%
2.9%
2.7%

Tiếng Nhật

Tiếng Anh

Tiếng Nhật đơn giản

Tiếng Hàn

Tiếng Trung

Ngôn ngữ mong muốn cung cấp thông tin ngoài tiếng mẹ đẻ 
(5 câu trả lời phổ biến nhất)

Tỷ lệ người không gặp khó khăn trong việc lấy
thông tin phát đi từ các tổ chức công

Chia theo quốc gia/khu vực 
(3 mục xếp cuối)

Thái Lan
(n=87)

16.1%

Mỹa
(n=136)

27.2%

Nepal
(n=146)

28.8%

Chia theo tư cách lưu trú 
(3 mục xếp cuối)

Kỹ năng đặc định
(n=211)

28.9%

Đoàn tụ gia đình
(n=347)

33.7%

Du học sinh
(n=539)

34.1%

Xu hướng chia theo năng lực tiếng Nhật
(đàm thoại)

Hoàn toàn không thể đàm 
thoại (n=80)

25.0%

Có thể trao đổi các thông 
tin gần gũi và cơ bản
(n=537)

31.5%

Có thể đàm thoại một cách 
tự nhiên và lưu loát 
(n=1,017)

49.1%

Xu hướng chia theo năng lực tiếng Nhật 
(đọc hiểu)

Hoàn toàn không thể đọc 
hiểu (n=349)

30.4%

Có thể đọc các câu ngắn
đơn giản với nội dung gần
gũi (n=1,002)

32.0%

Có thể đọc các bài báo, v.v. 
dựa trên quan điểm nào đó
(n=905)

49.5%

(n=5,016)

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
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 Đối tượng nhờ tư vấn khi gặp vấn đề theo thứ tự giảm dần lần lượt là “Gia đình, người thân” (28.7%), “Bạn bè, người quen là người Nhật” (24.4%), “Bạn bè, người quen là
đồng hương, người nước ngoài” (20.1%).

 Các vấn đề gặp phải khi định nhờ các tổ chức công tư vấn nhiều nhất là “Phải nghỉ làm hoặc nghỉ học, v.v. để xin tư vấn” (22.4%). Tiếp theo là các vấn đề đặc trưng liên
quan đến người nước ngoài như “Đã không có hoặc ít bố trí phiên dịch” (11.9%), “Không được giải thích tỉ mỉ để người nước ngoài cũng có thể hiểu, nên đã không hiểu nội
dung được giải thích” (8.4%) chiếm vị trí số 2 và số 3.

 Trong các lý do không nhờ các tổ chức công tư vấn, nhiều nhất là “Vì không biết phòng ban hay quầy có thể tư vấn ở đâu” (38.5%).

Các vấn đề gặp phải khi định nhờ 
các tổ chức công tư vấn

Lý do không nhờ các tổ 
chức công tư vấn

Gia đình, người thân, 
28.7%

Bạn bè, người quen là 
người Nhật, 24.4%

Bạn bè, người 
quen là đồng 
hương, người 
nước ngoài, 

20.1%

Cơ quan tiếp 
nhận, trường học, 

công ty, v.v., 
11.2%

Chính quyền thành phố, 
quận, thị trấn và làng 
mạc/tỉnh thành, 8.5%

Nhà nước (Trung tâm hỗ trợ 
lưu trú cho người nước 

ngoài (FRESC), v.v.), 3.0%

Đoàn thể tư nhân 
như NPO, v.v., 1.0%

Khác, 3.1%

(n=15,048)

22.4%
11.9%

8.4%

7.4%

7.3%

6.1%

5.4%

4.7%

4.4%

3.9%

3.2%

2.7%

1.3%

Phải nghỉ làm hoặc nghỉ học v.v. để xin 
tư vấn

Đã không có hoặc ít bố trí phiên dịch

Không được giải thích tỉ mỉ để người 
nước ngoài cũng có thể hiểu, nên đã 
không hiểu nội dung được giải thích

Đã không được trang bị ứng dụng 
phiên dịch nhiều thứ tiếng

Có ít quầy tư vấn nên mất nhiều thời 
gian cho đến khi được tư vấn

Không có phòng ban hay quầy có thể tư 
vấn vấn đề của bản thân

Đã được hướng dẫn bởi nhiều phòng 
ban cho đến khi tiếp cận được phòng 

ban phù hợp
Trong số nhiều vấn đề, chỉ có thể tiếp 
cận với phòng ban phù hợp với một số 

vấn đề

Đã không được hướng dẫn đến phòng 
ban phù hợp

Người phụ trách có ít kiến thức chuyên 
môn

Người tư vấn đã không hiểu nội dung 
bản thân cần được tư vấn

Ít nội dung có thể tư vấn

Khác

38.5%

29.8%

28.9%

14.6%

13.3%

11.1%

9.4%

4.7%

6.3%

Vì không biết phòng ban hay 
quầy có thể tư vấn ở đâu

Vì phải nghỉ làm hoặc nghỉ học 
v.v. để xin tư vấn

Vì có người khác có thể tư vấn 
cho bản thân

Đã không có hoặc ít bố trí phiên 
dịch

Vì không có phòng ban hay 
quầy có thể tư vấn vấn đề của 

bản thân

Vì có ít quầy tư vấn nên mất 
nhiều thời gian cho đến khi 

được tư vấn

Vì không được trang bị ứng 
dụng phiên dịch nhiều thứ tiếng

Vì không có điện thoại có thể 
gọi đến các số điện thoại thông 
thường (điện thoại cố định hay 

free dial)

Khác (n=3,418)

69.9%

10.8%

5.5%

13.3%

39.3%

20.4%

8.8%

30.3%

21.1%

3.7%

9.4%

20.6%

1.6%

5.3%

18.7%

0.8%

1.8%

6.3%

0.1%

0.5%

2.2%

1.8%

2.5%

5.2%

Thứ 1

Thứ 2

Thứ 3

Gia đình, người thân
Bạn bè, người quen là người Nhật
Bạn bè, người quen là đồng hương, người nước ngoài
Cơ quan tiếp nhận, trường học, công ty, v.v.
Chính quyền thành phố, quận, thị trấn và làng mạc/tỉnh thành
Nhà nước (Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC), v.v.)
Đoàn thể tư nhân như NPO, v.v.
Khác (n=5,016)

Đối tượng nhờ tư vấn khi gặp vấn đề (thứ tự)

(n=1,598)

* Tỷ lệ số người đã trả lời không gặp vấn đề gì đặc biệt trong 1 năm gần
đây là 52.1%

Đối tượng nhờ tư vấn khi gặp vấn đề (tổng cộng)

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
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* Tổng số câu trả lời về
người nhờ tư vấn đầu
tiên, người nhờ tư vấn
thứ 2, người nhờ tư vấn
thứ 3 khi gặp vấn đề



 Trong các vấn đề gặp phải khi định đến khám hay điều trị tại bệnh viện, nhiều nhất là “Không thể truyền đạt chính xác các triệu chứng tại bệnh viện” (15.6%). Các hạng mục có tỷ lệ câu trả
lời vượt quá 10% gồm “Không biết bệnh viện có thể được khám và điều trị phù hợp với triệu chứng của bản thân ở đâu” (14.8%), “Không biết bệnh viện có thể giao tiếp được ở đâu” (12.9%).

 Trong các vấn đề gặp phải với thảm họa, nhiều nhất là “Đã không biết nơi có thể lấy được thông tin đáng tin cậy ở đâu” (7.7%). 5 câu trả lời phổ biến nhất không đổi so với khảo sát của năm
tài chính 2021, chỉ thay đổi thứ tự.

 Tỷ lệ số người gặp vấn đề với bệnh truyền nhiễm COVID-19 giảm so với khảo sát năm tài chính 2021. Nếu xét các vấn đề theo từng mục thì thấy tất cả các hạng mục đều giảm, ngoại trừ
mục “Khác” của thu thập thông tin.

Các vấn đề gặp phải khi định đến khám hay điều trị tại bệnh viện trong 
vòng 1 năm gần đây (5 câu trả lời phổ biến nhất) (n=5,016)

Thứ 1 Không thể truyền đạt chính xác các triệu chứng tại bệnh viện 15.6%

Thứ2 Không biết bệnh viện có thể được khám và điều trị phù hợp với 
triệu chứng của bản thân ở đâu

14.8%

Thứ3 Không biết bệnh viện có thể giao tiếp được ở đâu 12.9%

Thứ4 Không thể giao tiếp phù hợp khi đến quầy lễ tân bệnh viện 9.0%

Thứ5 Chi phí y tế cao hơn so với nước mẹ đẻ 8.5%

Không gặp vấn đề gì đặc biệt trong vòng 1 năm gần đây 56.8%

Thứ 1 Đã không biết nơi có thể lấy được thông tin đáng tin cậy ở đâu 7.7%
(12.2%)

Thứ2 Cho dù có các chính sách hỗ trợ thiệt hại gánh chịu sau thảm họa, 
nhưng cũng không biết cách thức sử dụng, cách thức đăng ký

6.7%
(9.1%)

Thứ3 Đã không biết nơi lánh nạn 6.6%
(10.5%)

Thứ4 Thông tin sơ tán chẳng hạn như cảnh báo hay thông báo chú ý, 
v.v. không được cung cấp ở định dạng đa ngôn ngữ, nên đã 
không thể hiểu

6.2%
(10.3%)

Thứ5 Đã không biết nơi lánh nạn là nơi như thế nào 5.2%
(8.1%)

Không gặp vấn đề gì đặc biệt 73.7%
(63.7%)

Các vấn đề gặp phải với thảm họa trong vòng 1 năm gần đây 
(5 câu trả lời phổ biến nhất) (n=5,016)

13.8%

7.2%

6.8%

4.2%

1.9%
73.0%

18.3%

10.0%

10.1%

5.0%

1.4%

67.2%

Không biết nơi có thể lấy được thông tin đáng tin 
cậy ở đâu

Không biết vì thông tin không được phát bằng 
nhiều thứ tiếng

Mất thời gian để thu thập thông tin

Không biết vì thông tin không được phát bằng 
tiếng Nhật đơn giản

Khác

Không gặp vấn đề gì đặc biệt

Khảo sát năm tài chính 
2022 (n=5,016)

Khảo sát năm tài chính 
2021 (n=7,982)

* Trong ngoặc là khảo sát năm tài chính 2021 (n=7,982)

27.2%

10.6%
3.1%

2.2%
1.9%1.5%

6.3%

47.2%

Đã dắt theo gia đình, người thân, bạn bè, 
người quen biết tiếng Nhật

Đã sử dụng thiết bị/ứng dụng phiên dịch 
nhiều thứ tiếng

Bản thân đã tự bố trí phiên dịch

Đã sử dụng phiên dịch do bệnh viện bố trí

Đã đến bệnh viện hỗ trợ nhiều thứ tiếng

Khác

Đã phát sinh vấn đề về ngôn ngữ, nhưng 
không thực hiện đối sách gì đặc biệt

Đã không phát sinh vấn đề về ngôn ngữ

Ứng phó khi phát sinh vấn đề về ngôn ngữ khi khám bệnh hay điều trị tại bệnh viện
trong vòng 1 năm gần đây

(n=5,016)

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Kết quả chính (7) (Y tế, ứng phó với thảm họa và trường hợp khẩn cấp)
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Các vấn đề do ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm COVID-19 (thu thập thông tin)



 Trong các vấn đề khi mang thai và sinh con, phổ biến nhất là “Chi phí mang thai và sinh con cao” (13.3%), tiếp đến là “Lo lắng về khả năng có thể tiếp tục đi học, đi làm” 
(7.2%), “Không có nơi hoặc người có thể tư vấn cho những lo lắng về mang thai và sinh con” (6.9%).

 Về tình hình nhập học của con từ 6 tuổi đến 15 tuổi, tỷ lệ không nhập học là 2.6%. Gần bằng với mức của khảo sát năm tài chính 2021.
 Đối với các vấn đề khi nuôi con, so với khảo sát năm tài chính 2021, 5 câu trả lời phổ biến nhất không đổi, chỉ có biến động về thứ tự.

Các vấn đề khi mang thai và sinh con (5 câu trả lời phổ biến nhất) (n=2,594)

Thứ 1 Chi phí mang thai và sinh con cao 13.3%

Thứ2 Lo lắng về khả năng có thể tiếp tục đi học, đi làm 7.2%

Thứ3 Không có nơi hoặc người có thể tư vấn cho những lo lắng về mang
thai và sinh con

6.9%

Thứ4 Không giao tiếp được khi đi bệnh viện để sinh con 5.5%

Thứ5 Lo lắng về tư cách lưu trú trong tương lai 4.9%

Không gặp vấn đề gì đặc biệt 68.8%

Thứ 1 Con không hiểu tiếng mẹ đẻ và văn hóa nước mình một cách 
đầy đủ

19.9%
(22.1%)

Thứ2 Chi phí nuôi dạy con 16.7%
(18.8%)

Thứ3 Con không hiểu được tiếng Nhật một cách đầy đủ 13.0%
(13.3%)

Thứ4 Khó khăn trong giao tiếp với nhân viên của trung tâm giữ trẻ/nhà 
trẻ

12.5%
(13.5%)

Thứ5 Không có nơi hoặc người có thể tư vấn cho những lo lắng về
nuôi con và giáo dục

10.6%
(13.3%)

Không gặp vấn đề gì đặc biệt 36.1%
(38.4%)

Các vấn đề khi nuôi con (5 câu trả lời phổ biến nhất) (n=930)

* Trong ô là khảo sát năm tài chính 2021 (n=1,367)

14.3%

12.1%

34.8%

13.7%

3.1%

3.2%

5.1%

5.2%

3.9%

5.6%

7.5%

11.3%

2.7%

6.0%

0.1%

0.0%

11.9%

19.8%

34.3%

42.7%

Từ 6 tuổi 
đến dưới 16 tuổi 

(n=1,384)

Từ 16 tuổi 
đến dưới 19 tuổi 

(n=248)

Vì học phí được miễn phí hoặc rẻ
Vì có hướng dẫn nhập học từ chính quyền địa phương
Vì cơ chế hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ tốt
Vì có thể được đào tạo bằng tiếng mẹ đẻ
Vì có thể được đào tạo về văn hóa nước mẹ đẻ
Vì tôi đã cảm thấy hấp dẫn về nội dung đào tạo (không liên quan đến văn hóa nước mẹ đẻ)
Vì tôi đã được người quen, v.v. giới thiệu
Vì đã có hướng dẫn từ Đại sứ quán, v.v. của nước mẹ đẻ
Khác
Không có lý do gì đặc biệt

10.1%

54.7%

51.1%

20.5%

20.5%

1.4%

1.6%

0.1%

0.1%

2.8%

2.8%

8.6%

4.1% 1.5%

9.0%

5.6%

2.8%

2.6%

Năm tài chính
 2021

(n=2,074)

Năm tài chính
2022

(n=1,421)

Đang theo học nhà trẻ/trung tâm giữ trẻ Nhật Bản
Đang theo học trường tiểu học Nhật Bản
Đang theo học trường trung học cơ sở Nhật Bản (bao gồm cả trường trung học cơ sở ban đêm)
Đang theo học trường trung học phổ thông Nhật Bản (bao gồm cả trường trung học phổ thông đào tạo từ xa)
Đang theo học đại học hoặc trường sau đại học Nhật Bản
Đang theo học tại trường Nhật Bản (không phải trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học hoặc sau đại học)
Đang theo học trường dành cho người nước ngoài (trường quốc tế)
Đang theo học trường dành cho người nước ngoài (trường dân tộc)
Khác
Đang không đi học

* “Đang theo học nhà trẻ/trung tâm giữ trẻ Nhật Bản” và “Đang
theo học trường dành cho người nước ngoài (trường dân tộc)” 
là các mục được thêm mới vào tại khảo sát năm tài chính 2022

Lý do đã chọn trường cho conTình hình nhập học của con (6 tuổi – 15 tuổi)

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Kết quả chính (8) (Nuôi con, giáo dục)
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 Các vấn đề liên quan đến công việc theo thứ tự giảm dần là “Tiền lương thấp” (35.7%), “Bị đối xử bất lợi so với người Nhật về mặt tuyển dụng, đãi ngộ, thăng tiến” (10.4%), 
“Thời gian làm việc dài” (9.8%). “Tiền lương thấp” là vấn đề phổ biến nhất liên tục trong 3 năm kể từ năm tài chính 2020.

 Trong các lý do không tìm được chỗ làm, “Không tìm được công việc mong muốn” chiếm hơn một nửa (55.5%). Tiếp theo là “Năng lực tiếng Nhật của bản thân không đủ” 
(26.0%).

35.7%

10.4%

9.8%

9.7%

7.4%

7.2%

6.4%

6.2%

5.8%

4.5%

3.5%

3.2%

1.6%

1.3%

3.3% 42.7%

35.6%

12.6%

10.4%

11.9%

10.7%

8.5%

7.7%

7.0%

7.5%

5.6%

4.4%

4.7%

2.6%

1.6%

2.9%

41.7%

34.0%

12.5%

9.4%

11.5%

10.1%

10.2%

6.5%

7.0%

8.4%

6.0%

7.1%

5.1%

1.9%

1.9%

2.5%

34.5%

Tiền lương thấp

Bị đối xử bất lợi so với người Nhật về mặt tuyển dụng, 
đãi ngộ, thăng tiến

Thời gian làm việc dài

Khó lấy ngày nghỉ

Tiền lương hàng tháng biến động nhiều

Tập huấn, hỗ trợ để nâng cao tay nghề có giới hạn

Sự hỗ trợ về mặt đời sống của doanh nghiệp cho người 
lao động và gia đình có giới hạn

Mối quan hệ giữa người với người ở nơi làm việc không 
suôn sẻ

Hình thái tuyển dụng không ổn định

Môi trường làm việc không thoải mái

Nội dung công việc đơn thuần, nhàm chán

Không hiểu tiếng Nhật và phép ứng xử ở nơi làm việc

Nhiều công việc nguy hiểm

Không được tham gia bảo hiểm xã hội (lương hưu, bảo 
hiểm sức khỏe)

Khác

Không có vấn đề gì đặc biệt

Khảo sát năm tài chính 2022 
(n=3,831)

Khảo sát năm tài chính 2021 
(n=6,369)

Khảo sát năm tài chính 2020 
(n=1,231)

18.1% 16.9% 10.7% 8.4%

3.0% 2.4%

40.4%

Vì phải nuôi con Muốn làm việc nhưng không tìm được chỗ làm phù hợp

Năng lực tiếng Nhật không đủ Không thể làm việc do thể trạng không tốt hay bị thương tật

Không biết cách tìm việc Vì phải chăm sóc người thân
Khác

55.5%
26.0%

25.5%

11.5%

10.0%

6.0%

11.0%

Không tìm được công việc mong muốn

Năng lực tiếng Nhật của bản thân không đủ

Công việc mà bản thân đang dự định làm đòi hỏi kỹ 
thuật, kiến thức, năng lực, kinh nghiệm mà bản thân 

không đáp ứng đủ

Không biết cách tìm việc

Không thể làm công việc mong muốn với tư cách lưu trú 
(visa) của bản thân

Bằng cấp tại nước nhà không được công nhận tại Nhật

Khác (n=200)

Các vấn đề liên quan đến công việc Lý do đang không làm việc

Lý do không tìm được chỗ làm

(n=1,185)

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Kết quả chính (9) (Việc làm)
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 Tỷ lệ số người mong muốn tham gia hoạt động xã hội là 35.0%. Tỷ lệ số người không nghĩ rằng muốn tham gia là 24.2%.
 Nếu xét theo từng nội dung hoạt động thì thấy số người muốn tham gia các hoạt động tình nguyện nhiều nhất (70.9%), “Tham gia hiệp hội khu phố, hiệp hội cư dân” 

(35.2%) và “Hợp tác với các hoạt động của cơ quan chính quyền” (34.4%) cũng rất được quan tâm.
 Trong các vấn đề liên quan đến việc tham gia xã hội, “Không biết có các hoạt động nào đang được tổ chức” (49.6%) là vấn đề phổ biến nhất.

35.0% 24.2% 40.8%

Muốn tham gia Không nghĩ rằng muốn tham gia Không biết

Các vấn đề liên quan đến việc tham gia xã hộiMong muốn tham gia xã hội

(n=5,016)

49.6%

35.6%

25.3%

22.7%

17.8%

16.3%

11.1%

9.9%

0.8%

1.0%

26.2%

Không biết có các hoạt động nào đang được tổ chức

Không biết bản thân có thể tham gia hoạt động nào

Bất an vì không thể giao tiếp

Lo lắng không biết người dân địa phương có chịu tiếp nhận 
mình không

Không thể tham gia do trùng thời gian với công việc khác

Bất an vì người quen không tham gia

Thủ tục để đăng ký tham gia khó hiểu

Tốn chi phí (tiền đi lại, v.v.) khi tham gia

Không thể tham gia hoạt động mà bản thân mong muốn tham 
gia thử với lý do là người nước ngoài

Khác

Không gặp vấn đề gì đặc biệt (n=1,757)

70.9%

35.2%

34.4%

15.4%

13.3%

4.3%

Các hoạt động tình nguyện (phiên dịch, dọn dẹp, 
v.v.)

Tham gia hiệp hội khu phố, hiệp hội cư dân

Hợp tác với các hoạt động của cơ quan chính 
quyền (ủy viên các loại, v.v.)

Cán bộ hội phụ huynh trường (PTA)/Hoạt động 
PTA

Tham gia đội chữa cháy

Khác (n=1,757)

Hoạt động mong muốn tham gia

Những nỗ lực mang tính hiệu quả nhằm xây dựng ý thức hướng đến thực hiện xã
hội chung sống với người nước ngoài (5 câu trả lời phổ biến nhất) (n=5,016)

Thứ 1 Sự kiện trải nghiệm văn hóa các nước (văn hóa ẩm thực, v.v.) 44.7%

Thứ2 Sự kiện trải nghiệm văn hóa Nhật Bản 37.0%

Thứ3 Sự kiện lấy chủ đề là việc thực hiện xã hội chung sống với
người nước ngoài

31.8%

Thứ4 Sự kiện nhằm giới thiệu một cách dễ hiểu các nỗ lực liên quan
đến việc xây dựng môi trường tiếp nhận người nước ngoài

28.2%

Thứ5 Sự kiện tuyên truyền ý thức liên quan đến việc tôn trọng nhân 
quyền

28.1%

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Kết quả chính (10) (Tham gia xã hội)
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 Trong các trường hợp phân biệt đối xử, tiếp theo năm tài chính 2021, “Khi tìm kiếm nhà ở” (23.8%) là phổ biến nhất. Kế đến là “Khi làm việc” (17.8%) và “Khi tìm việc làm” 
(16.3%).

 Về đối tượng phân biệt đối xử, nhiều nhất là “Người có liên quan tại nơi làm việc” (35.3%), tiếp đến theo thứ tự giảm dần lần lượt là “Người có liên quan đến nhà ở hay bất
động sản” (31.3%) và “Nhân viên cửa hàng” (27.6%).

 Tỷ người đã từng bị nói bằng ngôn ngữ thù hận là 15.0%. Về địa điểm bị nói bằng ngôn ngữ thù hận, ngoại trừ câu trả lời “Khác” (52.1%) thì phổ biến theo thứ tự giảm dần
là “Internet” (34.4%), “Hoạt động tuyên truyền tại khu phố” (23.7%), “Biểu tình” (23.0%).

15.0% 63.2% 21.9%

Đã từng bị nói Chưa từng bị nói Không biết

Các trường hợp phân biệt đối xử Kinh nghiệm bị nói bằng phát ngôn thù hận

(n=5,016)

23.8%

17.8%

16.3%

13.2%

12.6%

12.3%

11.6%

11.2%

11.0%

10.0%

7.9%

2.4%

1.9%

4.4%
42.4%

20.6%

19.7%

17.9%

14.3%

10.7%

12.0%

11.9%

11.2%

11.4%

9.9%

6.3%

2.7%

1.7%

3.9%

43.9%

Khi tìm kiếm nhà ở

Khi làm việc

Khi tìm việc làm

Khi đăng ký thẻ tín dụng

Khi làm thủ tục tại các tổ chức công 
(Thành phố, quận, thị trấn, làng 

mạc/Tỉnh thành/Trung ương), v.v.

Khi mở tài khoản ngân hàng

Khi đi tàu điện, xe buýt, v.v.

Khi giao thiệp với hàng xóm

Khi giao thiệp với bạn bè người Nhật

Khi ký hợp đồng điện thoại di động

Địa điểm đào tạo như trường học, 
v.v.

Khi bản thân hay người thân gia đình 
kết hôn

Khi sinh con, nuôi con

Khác

Không có kinh nghiệm gì đặc biệt

Khảo sát 
năm tài chính 
2022 
(n=5,016)

Khảo sát 
năm tài chính 
2021 
(n=7,982)

Địa điểm bị nói bằng phát ngôn thù hận

34.4%

23.7%

23.0%

8.0%

6.8%

4.8%

52.1%

Internet

Hoạt động tuyên 
truyền tại khu phố

Biểu tình

Tivi

Báo

Tạp chí

Khác
(n=752)

Đối tượng phân biệt đối xử

35.3%

31.3%

27.6%

18.6%

17.3%

15.0%

13.1%

10.2%

3.6%

3.4%

2.1%

41.6%

Người có liên quan tại nơi làm 
việc

Người có liên quan đến nhà ở 
hay bất động sản

Nhân viên cửa hàng

Công chức, v.v.

Cư dân ở gần

Bạn bè, người quen người 
Nhật

Giáo viên hay học sinh của 
trường, người bảo hộ của học 

sinh

Nhân viên y tế bệnh viện

Bạn bè, người quen người 
nước mình, người nước ngoài

Chồng vợ/bạn đời

Gia đình

Người không quen

(n=2,295)

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Kết quả chính (11) (Vấn đề nhân quyền/Phân biệt đối xử)

12



 Trong các vấn đề liên quan đến Hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn, tiếp theo năm tài chính 2021, “Không biết rõ nội dung chi tiết của hệ thống bảo hiểm” (44.3%) chiếm
số lượng nhiều nhất.

 Số người trả lời “Thường xuyên có” cảm thấy cô đơn chiếm 7.5%, tăng 0.8 điểm so với khảo sát năm tài chính 2021. Số người trả lời “Thỉnh thoảng có” cảm thấy cô đơn
chiếm 17.6%, tăng 2.7 điểm so với khảo sát năm tài chính 2021. Tỷ lệ số người trả lời “Thường xuyên có”, “Thỉnh thoảng có” nếu so sánh với “Khảo sát cơ bản về Đời sống
Cộng đồng năm 2022” (Ban Thư ký Nội các) (đối tượng khảo sát: 20,000 cá nhân từ 16 tuổi trở lên trên toàn quốc) thì thấy đều cao hơn ở cả hai mục trả lời.

Nơi thu thập thông tin liên quan đến hệ thống lương hưu 
(5 câu trả lời phổ biến nhất) (n=4,967)

Các vấn đề về bảo hiểm chăm sóc dài hạn
44.3%

16.3%

14.2%

8.6%

7.5%

1.9%

1.0%

1.8%

41.1%

42.1%

15.0%

15.6%

12.1%

8.5%

2.3%

1.5%

1.4%

42.3%

Không biết rõ nội dung chi tiết của hệ thống bảo hiểm

Không biết về nơi có thể được tư vấn về các thủ tục và 
cách sử dụng

Gánh nặng tài chính cao (phí bảo hiểm đắt đỏ)

Thiếu địa điểm cung cấp dịch vụ tư vấn về các thủ tục
và cách sử dụng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

Gánh nặng tài chính cao (phí dịch vụ đắt đỏ)

Dịch vụ mong muốn không được cung cấp

Không khả dụng do danh sách chờ

Khác

Không có vấn đề gì đặc biệt

Khảo sát năm 
tài chính 2022 
(n=1,850)

Khảo sát năm 
tài chính 2021 
(n=2,812)

Thứ 1 Nơi làm việc 26.1%

Thứ 2 Thư, văn bản gửi từ Văn phòng lương hưu thuộc Cơ 
quan lương hưu Nhật Bản

25.2%

Thứ 3 Gia đình/Họ hàng 21.1%

Thứ 4 Tivi, radio, báo, tạp chí tiếng Nhật 20.2%

Thứ 5 Bạn bè, người quen là người Nhật 17.6%

Nơi thu thập thông tin liên quan đến hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn 
(5 câu trả lời phổ biến nhất) (n=1,850)

Thứ 1 Gia đình/Họ hàng 30.8%

Thứ 2 Tivi, radio, báo, tạp chí tiếng Nhật 27.4%

Thứ 3 Nơi làm việc 18.1%

Thứ 4 Bạn bè, người quen là người Nhật 16.9%

Thứ 5 Đầu mối của thành phố, quận, thị trấn, làng mạc 14.9%

7.5%

6.7%

17.6%

14.9%

24.3%

29.5%

23.9%

22.7%

26.8%

26.1%

Khảo sát năm 
tài chính 2022 

(n=5,016)

Khảo sát năm 
tài chính 2021 

(n=7,982)

Thường xuyên có Thỉnh thoảng có Hiếm khi có Hầu như không Hoàn toàn không

Tham khảo: Kết quả khảo sát của “Khảo sát cơ bản về Đời sống Cộng đồng năm 2022” (Ban Thư ký Nội các)

Tình trạng cô đơn (Bạn cảm thấy bản thân cô đơn ở mức độ nào?)

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Kết quả chính (12) (Bảo hiểm xã hội/Cô đơn)
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Thường 
xuyên có

Thỉnh
thoảng có

Hiếm khi 
có

Hầu như 
không

Hoàn toàn 
không

Không 
trả lời

Năm tài 
chính 2022

Năm tài 
chính 2021



1.2%

5.1% 93.7%

Đã từng sử dụng
Biết  nhưng chưa từng sử dụng
Không biết

 Đối với các đầu mối tư vấn và các trang Web, v.v. do các tổ chức công thiết lập, số người đã trả lời “Không biết” chiếm hơn 80%, nhưng khoảng 90% số người đã sử dụng
trong thực tế có đánh giá tích cực.

 Cổng thông tin hỗ trợ sinh hoạt cho người nước ngoài ⇒ https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
 Sách hướng dẫn cuộc sống và việc làm ⇒ https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html
 Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC) ⇒ https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html
 Tsunagaru-Hirogaru-Nihon de no kurashi ⇒ https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC) 

1.5%

17.5% 80.9%

Đã từng sử dụng Biết  nhưng chưa từng sử dụng Không biết

(n=5,016)

Độ nhận biết

Điểm cảm thấy tốt khi sử dụng
45.5%

42.9%
36.4%

28.6%
1.3%

11.7%

Đã lắng nghe cẩn thận nỗi bất an và lo lắng, v.v. 
của bản thân

Đã hiểu nội dung bản thân cần được tư vấn

Đã đưa ra lời khuyên hay cách giải quyết phù 
hợp

Đã hỗ trợ nhiều thứ tiếng

Khác

Không có gì đặc biệt (n=77)

Quầy tư vấn một cửa do đoàn thể công cộng địa phương thiết lập

2.9%

14.2% 82.9%

Đã từng sử dụng Biết  nhưng chưa từng sử dụng Không biết

(n=5,016)

Độ nhận biết

Điểm cảm thấy tốt khi sử dụng
51.7%

48.3%
40.0%

22.1%
0.0%

11.7%

Đã đưa ra lời khuyên hay cách giải quyết phù 
hợp

Đã lắng nghe cẩn thận nỗi bất an và lo lắng, v.v. 
của bản thân

Đã hiểu nội dung bản thân cần được tư vấn

Đã hỗ trợ nhiều thứ tiếng

Khác

Không có gì đặc biệt (n=145)

Cổng thông tin hỗ trợ sinh hoạt cho người nước ngoài

3.6%

16.3% 80.1%

Đã từng sử dụng Biết  nhưng chưa từng sử dụng Không biết

(n=5,016)

Độ nhận biết

Điểm cảm thấy tốt khi sử dụng
53.0%

36.5%
31.5%

28.2%
22.7%

17.1%
15.5%

0.6%
9.9%

Dễ tìm thông tin

Lượng thông tin phong phú

Nội dung dễ hiểu

Thông tin được đăng bằng nhiều thứ tiếng

Có đăng các thông tin mới

Có thể truy cập vào các chính sách của nhà nước một cách tập trung

Thông tin được đăng bằng tiếng Nhật đơn giản

Khác

Không có gì đặc biệt (n=181)

Độ nhận biết

3.3%

15.3% 81.4%

Đã từng sử dụng Biết nhưng chưa từng sử dụng Không biết

Điểm cảm thấy tốt khi sử dụng

29.9%
25.0%
24.4%

12.8%
11.0%

0.0%
0.0%
0.0%

Dễ tìm thông tin

Nội dung dễ hiểu

Lượng thông tin phong phú

Có đăng các thông tin mới

Thông tin được đăng bằng nhiều thứ tiếng

Thông tin được đăng bằng tiếng Nhật đơn giản

Khác

Không có gì đặc biệt (n=164)

Sách hướng dẫn cuộc sống và việc làm 

(n=5,016)

Độ nhận biết

Tsunagaru-Hirogaru-Nihon de no 
kurashi

21.9% 78.1%

Biết Không biết

Hỗ trợ nhiều thứ tiếng tại Văn phòng lương 
hưu thuộc Cơ quan lương hưu Nhật Bản

9.2%
90.8%

Biết Không biết

Các biện pháp toàn diện để chấp nhận và 
chung sống với nhân lực người nước ngoài

(n=5,016)

7.7%
92.3%

Biết Không biết

Lộ trình hướng đến việc thực hiện một xã 
hội chung sống với người nước ngoài

(n=5,016)

Khi sử dụng đã học được
tiếng Nhật hay không

44.1% 45.8% 10.2%

Đã học được đầy đủ
Đã học được ở một mức độ nào đó
Chỉ với trang Web này thì không thể học đầy đủ tiếng Nhật

(n=59)

(n=4,967)

(n=5,016)

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Kết quả chính (13) (Đầu mối/Trang web/Độ nhận biết các chính sách, v.v.)

14

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html
https://tsunagarujp.bunka.go.jp/


Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Ý kiến, nguyện vọng, v.v (1) Ngôn ngữ/Phân biệt chủng tộc, v.v.

Về ngôn ngữ (2,783 câu trả lời)

Về hỗ trợ học tiếng Nhật
• Điều quan trọng nhất là cần phải làm sao để người nước ngoài có thể tiếp cận dễ dàng và với chi phí hợp lý với các khóa học ngôn ngữ mới nhất (với phương pháp giảng dạy đã được khoa học chứng minh là hiệu

quả, chứ không phải chỉ học hành chăm chỉ). Tiếng Nhật là một ngôn ngữ rất phức tạp và không thể quen với cuộc sống tại Nhật Bản nếu không có nó. Ngoài ra, vui lòng tạo điều kiện cho các bà mẹ có con nhỏ
tham gia những khóa học ngôn ngữ như vậy! (Nữ ở độ tuổi 40–49)

• Hiện tại, lớp học tiếng Nhật ở khu vực tôi đang sống sử dụng sách ngữ pháp hoặc sách quốc ngữ bậc tiểu học nhưng tôi cũng muốn học những nội dung có ích cho cuộc sống hàng ngày của các bà nội trợ. Ví dụ: 
từ vựng liên quan đến nấu ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày. (Nữ ở độ tuổi 40–49)

• Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có thêm nhiều lớp dạy nói tiếng địa phương. Tôi không thể hiểu người dân nói gì khi đi đến các địa phương. (Nam ở độ tuổi 50–59)
 Về hỗ trợ đa ngôn ngữ
• Các bệnh viện và cơ quan chính quyền địa phương cần phiên dịch viên đa ngôn ngữ. (Nam ở độ tuổi 20–29)
• Cung cấp thông dịch viên cho các ngôn ngữ ở các địa điểm. (Nữ ở độ tuổi 40–49)
• Sẽ tốt hơn nếu bản đồ hướng dẫn tại các nhà ga và tòa thị chính được dán bằng nhiều loại ngôn ngữ. Dù hiện nay, tiếng Anh thường được viết ngay dưới tiếng Nhật, nhưng vì không phải ai cũng có thể đọc được

tiếng Anh nên thiết nghĩ cần phải thể hiện thông tin trong bản đồ hướng dẫn và biển chỉ dẫn bằng cả các ngôn ngữ khác. (Nữ ở độ tuổi 20–29)
• Rất mong có thể tiến hành các thủ tục giấy tờ tại cơ quan nhà nước bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật. Mong rằng có thêm nhiều nhân viên có thể nói được nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là điều dưỡng và nhân

viên lễ tân bệnh viện (nhiều bác sĩ đã có thể giao tiếp được tiếng Anh). Tôi muốn những lời giải thích và truyền tải công cộng được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ. (Nữ ở độ tuổi 50–59)
 Về tiếng Nhật đon giản
• Cung cấp miễn phí các khóa học tiếng Nhật cho người nước ngoài và các khóa học “tiếng Nhật đơn giản” cho người Nhật trong khu vực. (Nam ở độ tuổi 30–39) 

v.v.

Về phân biệt chủng tộc, bình đẳng về cơ hội và tôn trọng cá nhân (2,588 câu trả lời)

• Tôi sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản và từng bị bắt nạt khi còn học tiểu học. Hầu hết những người Pakistan mà tôi biết đều bị bắt nạt. Ở Nhật Bản tồn tại những quy định nghiêm ngặt về kiểu tóc và phục trang nên mọi
người đều trông giống nhau. Vì vậy, người nước ngoài dễ bị bắt nạt hơn chỉ vì họ khác biệt. Vì sự đa dạng vẫn chưa phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản nên có rất nhiều điều cần thay đổi để giúp cuộc sống của những
người thuộc nhiều chủng tộc trở nên dễ dàng hơn. Tôi là người Hồi giáo, nhưng khi tôi ứng tuyển cho vị trí công việc bán thời gian và nói rằng tôi muốn đội khăn trùm đầu, tôi đã nhận được câu trả lời rằng tôi có
thể nhận được công việc nếu tôi không đội khăn trùm đầu. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi họ nói: “Vì đây là Nhật Bản...”. Hy vọng chính quyền tổ chức nhiều sự kiện và đầu tư hơn vào giáo dục để giúp người dân 
hiểu hơn về tôn giáo và văn hóa của người nước ngoài. Tôi rất mong như vậy. (Nữ ở độ tuổi 20–29)

• Những năm gần đây, Nhật Bản đã trở thành một môi trường thân thiện với người nước ngoài hơn so với trước. Tuy nhiên, các thủ tục liên quan đến hợp đồng vẫn khá khó khăn. Đặc biệt quy định người nước
ngoài không thể trở thành “người bảo lãnh nhân thân”. Dù phải đi tìm nhưng gia đình sống ở nước ngoài cũng không giúp được gì. Hệ quả của việc này là những trải nghiệm không tốt như không thể kiếm được
việc làm một cách thuận lợi hoặc không thể sống trong một căn phòng mà mình thích. Trong cuộc sống hàng ngày, hơn cả việc bị phân biệt đối xử, một số người Nhật luôn tỏ ra sợ hãi. Họ không biết cách giao tiếp
với người nước ngoài và luôn thấy miễn cưỡng khi nghe những ngôn ngữ không phải tiếng Nhật. Vì vậy, theo tôi, tổ chức giao lưu là biện pháp tốt để các bên đào sâu sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. (Nữ ở độ
tuổi 30–39)

• Tôi tin rằng áp dụng các hình thức hỗ trợ và các biện pháp không phân biệt đối xử là cần thiết ngay từ nhỏ. (Nữ ở độ tuổi 50–59)
• Không phải tất cả người nước ngoài đều giống nhau. Dù đến từ cùng một đất nước nhưng chúng ta là những con người khác nhau. Thật khó chịu khi bị gộp lại với nhau. (Nữ ở độ tuổi 30–39)
• Tôi nghĩ rằng Nhật Bản có mức độ thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng thấp hơn các nước phát triển. Cụ thể, tôi đã trải nghiệm việc có một số ngân hàng trực tuyến, công ty thẻ tín dụng và chủ bất động sản có 

chính sách cấm người nước ngoài. Ngoài ra, ngay sau khi tôi chuyển đến khu chung cư nơi tôi hiện đang sống, một quy định mang tính phân biệt đối xử với nội dung “cư dân nước ngoài không thể nói tiếng Nhật 
thì không được tham gia các hoạt động cộng đồng'' đã được ban hành và được công bố rộng rãi. Mặc dù sống trong một căn hộ có giá cao hơn đơn giá trung bình ở thành phố nhưng tôi cảm thấy ý thức phân biệt 
chủng tộc đã ăn sâu trong xã hội Nhật Bản. Cuối cùng, điều vô lý nhất mà tôi cảm thấy khi sống ở Nhật Bản là trong thời kỳ COVID-19, có giai đoạn người nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào nước này bất kể tư 
cách lưu trú của họ và vì vậy, nhiều người xung quanh tôi đã không thể kết hôn hoặc phải từ bỏ việc nhập cảnh. Thiết nghĩ đây hoàn toàn là một chính sách mang tính phân biệt đối xử so với công dân Nhật Bản 
không bị hạn chế nhập cảnh. (Nữ ở độ tuổi 30–39)

v.v.

 Ở phần khảo sát này, đối với nội dung “Các hình thức hỗ trợ, biện pháp và chế độ nào là cần thiết để người nước ngoài có cuộc sống tốt hơn ở Nhật Bản”, câu hỏi được
xây dựng theo cách trả lời viết tự do sau khi lựa chọn trong các hạng mục như “Ngôn ngữ”, “Công việc” và “Cung cấp thông tin”, v.v. (cho phép chọn nhiều mục). Ý kiến và
nguyện vọng theo từng lĩnh vực như đề cập bên dưới. (Số câu trả lời bên cạnh mỗi lĩnh vực bên dưới là số câu đã chọn hạng mục tương ứng. Nội dung viết tự do được
trích từ 3,620 mục, không bao gồm “Không có gì đặc biệt”, “Vui lòng giúp tôi”, v.v. Về cơ bản, tất cả được thể hiện theo đúng văn bản gốc, nhưng cũng có trường hợp được
chỉnh sửa một số lỗi chính tả dễ thấy. Ngoài ra, việc dịch thuật sang tiếng Nhật đã được tiến hành trong trường hợp câu trả lời được viết bằng ngôn ngữ khác tiếng Nhật.)
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Về cung cấp thông tin (1,899 câu trả lời)

 Về nội dung thông tin
• Muốn tìm hiểu về các tạp chí thông tin cung cấp thông tin chi tiết về thiên tai và hệ thống chăm sóc trẻ em, cũng như đăng ký bảo hiểm, thuế, lương hưu, v.v. (Nam ở độ tuổi 40–49)
• Tôi nghĩ cần có website giúp dễ dàng tìm kiếm thông tin việc làm dành cho đối tượng người nước ngoài và học bổng cho sinh viên nước ngoài. (Nam ở độ tuổi 20–29)
• Cần cả những thông tin chi tiết liên quan đến các quy tắc của khu phố, chẳng hạn như ngày thu gom rác. Vì tôi đã nghe nhiều về vấn đề này. (Nữ ở độ tuổi 40–49)
• Tôi muốn có thể dễ dàng có được thông tin về bệnh tự kỷ và ADHD (Bệnh tăng động/thiếu tập trung). (Nữ ở độ tuổi 30–39)
Về phương pháp truyền tải thông tin
• Mong các trường ngôn ngữ và các tổ chức/đoàn thể tuyển dụng người nước ngoài chủ động cung cấp các loại thông tin. Do người nước ngoài không thể đặt câu hỏi nếu họ không nắm các chính sách và cơ chế. 

(Nữ ở độ tuổi 20–29)
• Khi đến Nhật Bản lần đầu, vì không biết phải làm gì nên dù có trung tâm tư vấn ở gần đó cũng có nhiều trường hợp không biết mình nên nhờ tư vấn điều gì. Như những vấn đề băn khoăn đã đề cập ở phiếu khảo

sát này, đối với những thứ có thể tạo bản mẫu, thiết nghĩ nên phát vài thứ như sổ tay trước khi người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản. (Nam ở độ tuổi 30–39)
• Tôi muốn nhận thêm nhiều thông tin cho người nước ngoài sống ở Nhật Bản thông qua kênh MXH. (Nữ ở độ tuổi 60–69)
• Nếu không có hướng dẫn thích hợp trong vài tháng sau khi vào Nhật Bản, tôi nghĩ việc nắm bắt cách tiến hành các thủ tục khó có thể tiến triển. (Nam ở độ tuổi 20–29) 

v.v.

Về công việc (2,806 câu trả lời)

Về hỗ trợ việc làm
• Mong được hỗ trợ nhiều hơn về việc làm cho du học sinh. (Nam ở độ tuổi 20–29)
• Mong được hỗ trợ nhiều hơn về mặt giới thiệu việc làm và cấp visa. Tôi muốn được cung cấp thêm nhiều thông tin và hướng dẫn trực tiếp. (Nam ở độ tuổi 20–29)
• Mong gia tăng thêm thông tin dành cho người nước ngoài giỏi tiếng Nhật hoặc sử dụng ít nhất một ngôn ngữ khác (ngoài tiếng mẹ đẻ) để họ có thể tìm việc làm ổn định. Nhiều người nước ngoài đang lãng phí

năng lực ngôn ngữ của họ. (Nữ ở độ tuổi 40–49)
Về hỗ trợ cho người lao động
• Hiện nay, có vẻ như người nước ngoài tìm việc tại các công ty vừa và nhỏ không nhận được nhiều sự hỗ trợ. Mong các tổ chức hỗ trợ hiểu rõ thực trạng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ và

tích cực hỗ trợ họ. Tôi nghĩ rằng người nước ngoài sẽ dễ dàng hòa nhập vào xã hội Nhật Bản hơn nếu chúng ta thiết lập thời gian và địa điểm giúp họ có thể tiếp thu các vấn đề về ngôn ngữ và về mối quan hệ con 
người cũng như thường thức xã hội cần thiết để sống trong xã hội Nhật Bản mà đang gây khó khăn cho lực lượng lao động ngoại quốc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. (Nam ở độ tuổi 50–59)

• Mong rằng chính phủ sẽ áp đặt nghĩa vụ phải tham gia các lớp học dưới một hình thức nào đó, không chỉ ở trường mà còn ở nơi làm việc để người nước ngoài có thể thấm nhuần lối sống, phong tục, cách cư xử, 
sự cảm thông, v.v. và sống một cuộc đời vui vẻ như người Nhật. Tôi tin rằng bằng cách đó, người nước ngoài sẽ biết nhiều hơn về Nhật Bản, yêu Nhật Bản hơn và có cuộc sống thú vị hơn tại đây. (Nữ ở độ tuổi
20–29)

Về bằng cấp
• Nếu có cơ cấu đào tạo thực tiễn hoặc chứng nhận trình độ chuyên môn để bằng cấp liên quan đến công việc cấp ở các nước khác được chấp nhận tại Nhật Bản thì người nước ngoài sẽ nhanh chóng tìm được

việc làm ổn định và dễ dàng thích nghi với xã hội Nhật Bản. (Nam ở độ tuổi 50–59) 
v.v.

Về tư cách lưu trú (2,079 câu trả lời)

Về giấy phép vĩnh trú
• Nới lỏng cơ chế xin cấp visa vĩnh trú cho người nước ngoài. (Nữ ở độ tuổi 30–39)
Về việc lưu trú của người thân
• Vì là một người mẹ quốc tịch nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản và không có ai giúp đỡ chăm sóc con nên tôi mong có thể kéo dài thời hạn visa thăm người thân. (Nữ ở độ tuổi 40–49)
Về thủ tục liên quan đến tư cách lưu trú
• Việc xin cấp tư cách lưu trú mất quá nhiều thời gian. (Nữ ở độ tuổi 60–69)
• Tôi cảm thấy các điều kiện và cơ chế về tư cách lưu trú đã nới lỏng hơn trước, nhưng thiết nghĩ sẽ tốt hơn nếu chính phủ hỗ trợ về nhiều mặt khi người nước ngoài nộp đơn. (Nữ ở độ tuổi 40–49) 

v.v.

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Ý kiến, nguyện vọng, v.v (2) Công việc/Cung cấp thông tin/Tư cách lưu trú
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Về nhà ở (1,685 câu trả lời)

• Nghe có vẻ không thật nhưng tôi hầu như không gặp phải bất kỳ vấn đề hoặc có sự bất an nào khi sống ở Nhật Bản. Cũng có thể là do tôi may mắn khi gặp được những người tử tế. Tuy nhiên, tôi thực sự bối rối 
khi tiến hành thuê nhà. Tôi đã phải trải qua nhiều rắc rối với những việc như phải tìm người bảo lãnh liên đới và nhận được những yêu cầu vô lý vì tôi là người nước ngoài. Vì vậy, tôi rất mong sẽ có cơ chế mà 
trong đó các đơn vị như tổ chức NPO hoặc cơ quan chính phủ hoạt động như một bên trung gian để hỗ trợ những người nước ngoài trong hoạt động thuê nhà. (Nữ ở độ tuổi 50–59)

• Việc tìm nhà và đăng ký tài khoản ngân hàng ở Nhật rất khó khăn ở giai đoạn ban đầu. Ở nước mình, bạn có thể giải quyết vấn đề chỉ bằng thanh toán đầy đủ, nhưng ở Nhật, nếu bạn là người nước ngoài, bạn 
chắc chắn sẽ phải trải nghiệm các tình thế nan giải trong giai đoạn đầu đến Nhật như không thể thuê nhà nếu không có số điện thoại và tài khoản ngân hàng, hoặc, không thể mở tài khoản ngân hàng nếu không 
có địa chỉ, hoặc, thời gian thẩm định kéo dài hai tháng đối với người không cư trú, và cuối cùng, mọi thứ trở nên bế tắc. Tôi rất mong chính phủ Nhật Bản sẽ cải thiện các vấn đề này. (Nữ ở độ tuổi 30–39)

• Điều khó khăn nhất tôi từng đối mặt cho tới thời điểm hiện tại là vấn đề tìm phòng. Có nhiều tập quán ở Nhật Bản mà người nước ngoài khó thích nghi như tiền đặt cọc, tiền lễ và chi phí của công ty bảo lãnh, thậm 
chí có nhiều nơi không cho người nước ngoài thuê nên tôi thực sự đã gặp nhiều trở ngại. Cá nhân tôi nghĩ rằng Nhật Bản sẽ là nơi thực sự đáng sống hơn nếu có những khóa học cung cấp kiến thức cũng như có 
cơ chế hỗ trợ, v.v. về vấn đề tìm nhà ở của người nước ngoài. (Nữ ở độ tuổi 20–29)

v.v.

Về giáo dục (1,665 câu trả lời)

Về nội dung giáo dục
• Trẻ em người nước ngoài đang ở trong vị trí yếu thế ở trường học. Mong các giáo viên chủ nhiệm quan tâm nhiều hơn đến trẻ em người nước ngoài trong khả năng có thể. Đặc biệt là ở các trường tiểu học và

trung học cơ sở. (Nam ở độ tuổi 50–59)
• Mặc dù điều quan trọng là người nước ngoài cần phải hòa nhập với cuộc sống của người Nhật nhưng thiết nghĩ cần xây dựng cả một hệ thống giáo dục cho phép người Nhật tìm hiểu thêm về nước ngoài. (Nữ ở

độ tuổi 20–29)
Về thủ tục tại trường học, v.v.
• Tôi cảm thấy thật bất tiện khi nộp đơn đăng ký vào trường học của trẻ em tại các thành phố, quận, thị trấn, làng mạc. (Nam ở độ tuổi 50–59)
• Tôi muốn biết các quy định về cách đăng ký, v.v. vào nhà trẻ/trung tâm giữ trẻ và trường học. Văn hóa mỗi nước khác nhau nên tôi e rằng có một số điều bình thường đối với tôi nhưng bị cấm làm ở Nhật Bản. 

Tôi hiện có con nên tôi thực sự lo lắng về việc học hành của chúng. (Nữ ở độ tuổi 30–39)
• Thiết nghĩ cần tổ chức sao cho dễ nắm bắt sự khác biệt về các phương pháp giáo dục, phụ huynh và cách họ tương tác với các trường học (PTA, v.v.) của Nhật Bản. (Nữ ở độ tuổi 30–39)
• Tôi cảm thấy vẫn chưa có đầu mối liên hệ nào có thể đưa ra lời khuyên phù hợp về việc giáo dục trẻ em có quốc tịch nước ngoài. (Nữ ở độ tuổi 40–49) 

v.v.

Về giao lưu (1,425 câu trả lời)

Về giao lưu giữa người Nhật và người nước ngoài
• Mong có nhiều cuộc trao đổi giao lưu đa ngôn ngữ với người nước ngoài được tổ chức tại các hiệp hội khu phố và cộng đồng địa phương. Khi tổ chức các lễ hội văn hóa của các nước, rất mong người Nhật hiểu

và tôn trọng văn hóa, bối cảnh và phong tục, v.v. của nước ngoài. (Nữ ở độ tuổi 30–39)
• Mong sẽ có nhiều sự kiện giao lưu với hàng xóm và mọi người xung quanh nhà hơn, chẳng hạn như các hiệp hội khu phố. (Nữ ở độ tuổi 70–79)
• Mong người Nhật cũng tiến hành những cuộc khảo sát như thế này. Theo ý kiến của chúng tôi, một số phần sẽ không đổi. Vì vậy, tôi muốn biết người Nhật nghĩ như thế nào về xã hội chung sống với người nước

ngoài, v.v., từ đó mong họ xúc tiến tổ chức các sự kiện, lớp học để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa phù hợp với từng vùng miền. Ở khu vực tôi sống, những cuộc khảo sát như vậy không được thực hiện. Vì vậy, tôi
nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn thông qua các ý kiến phản hồi không chỉ từ người nước ngoài mà còn từ người dân Nhật Bản. (Nữ ở độ tuổi 20–29)

• Các sự kiện cộng đồng cấp quốc gia hoặc cấp địa phương như lễ hội, sự kiện khu vực và các sự kiện liên quan đến sở thích/nghệ thuật để người cao tuổi Nhật Bản hoặc người dân địa phương hòa nhập/giao lưu
với người nước ngoài. Có thể tạo ra một ngày lễ gọi là “Ngày Quốc tế” hoặc “Ngày Nhật Bản trên Thế giới”. (Nữ ở độ tuổi 30–39)

Về giao lưu giữa đồng hương với nhau
• Nuôi con là một vấn đề lớn trong giai đoạn hiện tại. Trẻ sinh ra ở Nhật tiếp nhận và tiếp xúc với văn hóa, ngôn ngữ Nhật Bản. Vì không thể thường xuyên trở về quê hương do nhiều lý do nên tôi nghĩ sẽ thật tuyệt

nếu có một hệ thống cho phép trẻ em người nước ngoài sống ở Nhật Bản có thể tụ tập, cùng tham gia nhiều sự kiện khác nhau cũng như có nhiều cơ hội giao lưu và tương tác. (Nữ ở độ tuổi 20–29)
• Mong có một kênh nào đó để những người Đài Loan sống cùng tỉnh, thành phố hay khu vực có thể làm quen với nhau. Việc có người quen hoặc bạn bè cùng quốc gia ở gần sẽ giúp người nước ngoài dễ tìm thấy 

sự đồng cảm và an ủi hơn. Khu vực sinh sống khác nhau và việc chỉ qua lại giữa nhà và nơi làm việc hàng ngày khiến chúng tôi không có cách nào để biết liệu có người Đài Loan nào khác sống trong cùng khu
vực hay không. Tôi thực sự vui sướng nếu có một tổ chức hay bữa tiệc giao lưu để có thể làm quen với mọi người. 
Vì không sống ở thành phố lớn nên tôi thực sự không có nhiều cơ hội gặp gỡ người Đài Loan. (Nữ ở độ tuổi 20–29)

v.v.

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Ý kiến, nguyện vọng, v.v (3) Giáo dục/Nhà ở/Giao lưu
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Về y tế (1,704 câu trả lời)

• Tôi lo lắng vì không có ai để nương tựa nếu tôi bệnh hoặc bị thương, v.v. (Nữ ở độ tuổi 30–39)
• Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những người nước ngoài không nhận được sự điều trị thích hợp vì họ không nói tốt ngôn ngữ hoặc không hiểu hệ thống y tế của Nhật Bản. (Nữ ở độ tuổi 50–59)
• Tôi không biết cách điền vào Phiếu hỏi bệnh cần phải điền khi lần đầu đến khám tại cơ sở y tế. (Nữ ở độ tuổi 40–49)
• Khi bị bệnh, rất khó để giải thích các triệu chứng bằng tiếng Nhật. Thiết nghĩ sẽ tốt hơn nếu bệnh viện có bác sĩ có thể hiểu được tiếng nước ngoài. (Nam ở độ tuổi 30–39)

v.v.

Về tư vấn (1,346 câu trả lời)

• Sắp chuyển qua năm thứ 10 tôi đến Nhật Bản, và dù đã gặp rất nhiều vấn đề cho đến nay nhưng bằng cách nào đó tôi đã vượt qua được chúng. Tôi cảm thấy hiện nay không có nhiều hoạt động tư vấn pháp luật
cho người nước ngoài. (Nam ở độ tuổi 30–39)

• Thực sự biết ơn nếu được giới thiệu một nơi mà tôi có thể tin tưởng và thoải mái trò chuyện về các vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần. (Nữ ở độ tuổi 40–49)
• Thiết nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu nắm được phải đi đến đâu để tìm kiếm lời khuyên, sự giúp đỡ. Các trang web thường được dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh nên không thể nói là dễ hiểu. Mỗi trường hợp đều khác

nhau, vì vậy sẽ thật tuyệt nếu có thể được ai đó tư vấn ở một địa điểm được chỉ định. (Nữ ở độ tuổi 50–59)
• Mong các dịch vụ cho phép tư vấn trao đổi dễ dàng như mạng xã hội và các công cụ tư vấn tự động 24 giờ được phổ biến rộng rãi hơn. (Nam ở độ tuổi 30–39)
• Mong gia tăng cơ hội được tư vấn về việc làm và chính sách đãi ngộ tiền lương, cũng như thông tin về vĩnh trú và nhập quốc tịch. Tôi cũng mong muốn có nhiều sự kiện để mọi người được hoạt động cùng với người

Nhật cũng như được tư vấn về cuộc sống, khám bệnh tại bệnh viện và cơ chế chăm sóc người già tại Nhật Bản. Tôi mong rằng mình có thể sống và được chia sẻ thông tin như người Nhật. (Nữ ở độ tuổi 30–39)
v.v.

Về thuế (1,846 câu trả lời)

• Tôi nghĩ cần phải cung cấp thông tin về cách quyết toán thuế. (Nữ ở độ tuổi 20–29)
• Vô cùng hữu ích nếu được cung cấp bản tiếng Anh của các biểu mẫu khai thuế được sử dụng để điều chỉnh cuối năm và khai quyết toán thuế. (Nam ở độ tuổi 50–59)

v.v

Về lương hưu (1,673 câu trả lời)

Về thông tin
• Thiết nghĩ, ngoài các quy tắc và cách cư xử, người nước ngoài đến Nhật Bản cũng nên được dạy về cơ cấu và chế độ phúc lợi xã hội (lương hưu quốc dân/lương hưu phúc lợi, v.v.). Vì đang học điều dưỡng nên tôi cũng bắt

đầu hiểu được nhiều thứ, nhưng tôi nghĩ có rất nhiều người đang sống trong tình trạng không có bất cứ thông tin nào. Không chỉ tăng đầu mối liên hệ mà cần trao cả quyền cho những người này. (Nữ ở độ tuổi 20–29)
• Vì không tiếp xúc nhiều với người Nhật nên tôi không biết nhiều thông tin hữu ích cho cuộc sống hàng ngày. Tôi không biết có thể tìm hiểu về thuế lương hưu y tế ở đâu. Tôi chỉ có cách để mặc cho chính phủ

quyết định toàn bộ. (Nữ ở độ tuổi 40–49)
• Nhiều vấn đề quan trọng ở Nhật Bản như thuế, lương hưu và hóa đơn đều được xử lý trên giấy và chỉ bằng tiếng Nhật. Đối với những người không nói tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ, rất khó để tự mình giải quyết

những vấn đề như vậy. Điều này là dễ mắc lỗi cũng như không thể sử dụng công cụ dịch thuật trên giấy. Sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với người nước ngoài nếu hệ thống này được thực hiện trực tuyến đồng thời kết
hợp các bản dịch tiếng nước ngoài hoặc nếu các tài liệu giấy cũng được gửi bưu điện bằng tiếng nước ngoài. Chúng tôi dành nhiều thời gian xem các trang web như GaijinPot để hiểu các tài liệu tiếng Nhật cũng 
như cuộc sống của người Nhật. Ví dụ: sổ lương hưu là một tài liệu rất quan trọng nhưng được thể hiện bằng những câu viết phức tạp bằng tiếng Nhật có nội dung vô cùng khó hiểu sau khi phải nhờ sự trợ giúp
dịch thuật của công nghệ. Khi phát hành sổ lương hưu, thiết nghĩ nên phát kèm bìa tài liệu bằng tiếng nước ngoài giải thích ý nghĩa của sổ, cách đọc, cách sử dụng, cách xử lý trong trường hợp đánh mất, v.v. Đối
với những người không giỏi tiếng Nhật, bìa tài liệu đính kèm đó có thể trở thành nguồn tham khảo mỗi khi nhìn vào sổ. (Nam ở độ tuổi 20–29)

Về chế độ
• Mong chính phủ xem xét lại vì có sự chênh lệch rất lớn về mức lương giữa người nước ngoài và người Nhật. Ngoài ra, liên quan đến việc nộp lương hưu, cần xem xét lại cơ cấu đối với những người trở về nước

sau khi hoàn thành hợp đồng nhưng không nhận được toàn bộ phần lương hưu đã đóng (ví dụ: nếu trở về nước sau khi nộp lương hưu cho 9 năm, họ chỉ có thể nhận được phần tiền của 5 năm). Với nguyện vọng
có thể yên tâm hơn khi học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, rất mong nhận được sự hỗ trợ và quan tâm từ các tổ chức, cơ quan chính quyền để người nước ngoài có thể đóng góp hơn nữa cho xã hội Nhật
Bản giống như chính quê hương của họ. (Nam ở độ tuổi 30–39)

v.v.

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Ý kiến, nguyện vọng, v.v (4) Tư vấn/Y tế/Thuế/Lương hưu
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Về bảo hiểm (1,379 câu trả lời)

• Khi tôi đến Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 2006, có rất ít sự hỗ trợ bằng tiếng Anh và rất khó để sống vào thời điểm đó. Tôi nghĩ bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều khó hiểu và khó nắm bắt 
như chế độ lương hưu, chuyển nhượng tài sản, thuế, bảo hiểm, v.v. (Nữ ở độ tuổi 40–49)

• Tôi không hiểu các chế độ liên quan bảo hiểm và lương hưu, v.v. Một số người có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở về quê hương, nhưng mong rằng có thể dễ dàng hỏi trực tuyến các vấn đề liên
quan đến cuộc sống, chẳng hạn như phải làm gì khi trở về nước, v.v. Hiện nay đa số mọi người đều phải gọi điện hoặc đến trực tiếp quầy để xác nhận. (Nam ở độ tuổi 30–39)

• Tôi biết có các lớp học tiếng Nhật học phí thấp tại tòa thị chính và các cơ sở khác nhưng thời gian và địa điểm thường gây khó khăn cho những người đi làm. Vì không đọc được chữ kanji nên tôi gặp khó khăn khi 
tham gia cũng như nắm bắt về bảo hiểm nhân thọ. (Nam ở độ tuổi 40–49)

v.v.

Về tham gia chính trị (799 câu trả lời)

• Trao quyền bầu cử cho người nước ngoài lưu trú ở Nhật Bản trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 20 năm) trở lên. (Nam ở độ tuổi 30–39)
• Thông qua sự hỗ trợ ngôn ngữ, cung cấp thông tin và tư vấn, người nước ngoài có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và hòa nhập tốt hơn vào xã hội Nhật Bản. Mong người nước ngoài sẽ không còn bị phân biệt đối 

xử và có cơ hội bình đẳng để làm việc và sinh sống tại Nhật Bản. Tiếng nói của người nước ngoài là vô cùng cần thiết để xây dựng các chính sách kể trên, vì vậy việc người nước ngoài tham gia chính trị là quan
trọng không thể thiếu. (Nữ ở độ tuổi 20–29)

v.v.

Về tài khoản ngân hàng/thẻ tín dụng/khoản vay (1,489 câu trả lời)

Về việc không thể sử dụng dịch vụ
• Thật bất tiện khi tôi không thể sử dụng các dịch vụ như số điện thoại hay tài khoản ngân hàng tại Nhật trong sáu tháng đầu tiên kể từ khi đến Nhật Bản. Hãy cố gắng để mọi việc tốt hơn. (Nam ở độ tuổi 20–29)
• Về mặt giấy tờ, với tư cách là một người vĩnh trú và một người làm việc có thu nhập trung bình cao, tôi có thể vay được tiền, nhưng ngay cả khi tôi muốn đầu tư 30 triệu yên vào bất động sản, ngân hàng nhiều lần 

nói với tôi rằng họ không biết liệu tôi có ở lại hay không và kết quả là tôi bị từ chối. Ngân hàng là vấn đề lớn đối với người nước ngoài muốn định cư lâu dài. (Nam ở độ tuổi 40–49)
• Tôi nghĩ việc học ngôn ngữ là quan trọng đối với người nước ngoài ở bất kỳ quốc gia nào. Nhờ hiểu ngôn ngữ, bạn có thể giao tiếp trôi chảy với mọi người và cuộc sống của bạn sẽ trở nên phong phú hơn. Nhật 

Bản là một quốc gia có lòng khoan dung cao hơn nhiều so với các quốc gia khác và người nước ngoài luôn cảm thấy dễ dàng sống ở Nhật, nhưng khi nói đến mặt sinh hoạt như nhà ở, công việc, tài khoản ngân 
hàng, thẻ tín dụng, v.v. thì lại tồn tại các vấn đề như thiếu sự tin tưởng hay chỉ là tư cách lưu trú, v.v. nên vẫn còn nhiều hạn chế đối với người nước ngoài. (Nữ ở độ tuổi 20–29)

Về các khó khăn khi sử dụng dịch vụ
• Khi tôi làm các thủ tục cần thiết để sống ở Nhật Bản (đăng ký cư trú, mở tài khoản, xin giấy phép lái xe, v.v.), lần nào tôi cũng gặp khó khăn vì không thể nhập tên của mình. Tên tiếng Nhật được chia thành “họ” và

“tên'” và được đặc trưng bởi một số lượng ký tự ngắn. Tuy nhiên, người dân ở các quốc gia khác, bao gồm cả tôi, không có “họ” mà lại có “tên đệm”, nên tên không phải lúc nào cũng có cùng định dạng như ở Nhật
Bản. Các cơ quan chính quyền và công ty tư nhân phản ứng khác nhau với những người không có “họ”, họ thường nói với tôi “Tên quá dài không thể điền đủ vào chỗ trống nên nó bị ẩn”, vì vậy tên hiển thị trên các
tài liệu thường không được thống nhất. Không thể có chuyện một người Nhật có tên khác nhau ở các cơ quan chính quyền hoặc tên tài khoản ngân hàng không khớp với hộ chiếu của họ. Từ quan điểm xác minh
danh tính, tôi mong rằng việc đăng ký tên cũng nên được tiến hành sao cho hỗ trợ được cả người nước ngoài. (Nam ở độ tuổi 30–39)

v.v.

Về thảm họa (893 câu trả lời)

• Ngoài những kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, cơ hội và năng lực ngôn ngữ để thấu hiểu người khác (đặc biệt là người Nhật) là rất cần thiết. Ngoài ra, kiến thức về bảo hiểm và
thảm họa cũng rất quan trọng vì Nhật Bản tương đối nhiều thảm họa thiên nhiên. (Nam ở độ tuổi 20–29)

• Hy vọng chính phủ sẽ cải thiện để thông báo thông tin thiên tai, v.v. được liên kết với các ứng dụng trực tuyến (chẳng hạn như Bản tin phòng chống thiên tai Yahoo, v.v.) cũng như để thông tin có thể được truyền
tải một cách chính xác. Tất nhiên, mỗi chính quyền địa phương sẽ có những phương pháp ứng phó khác nhau, nhưng tôi nghĩ sẽ dễ thực hiện hơn nếu các thông tin này được truyền đạt thống nhất từ chính phủ. 
(Nữ ở độ tuổi 20–29)

• Vì là đất nước thường xuyên xảy ra thảm họa nên (tôi muốn biết) về các biện pháp đối phó và chuẩn bị, v.v. (Nữ ở độ tuổi 50–59)
• Là người sống ở Nhật được hai năm, tôi thấy chính phủ Nhật Bản đang quản lý đất nước rất tốt. Ví dụ, trong trường hợp xảy ra đại thảm họa, họ sẽ cảnh báo bạn. Mọi người Nhật đều rất thân thiện và tốt với tôi. 

Trong công việc cũng không có vấn đề gì, mọi người luôn giúp đỡ lẫn nhau. (Nữ ở độ tuổi 20–29)
v.v.

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Ý kiến, nguyện vọng, v.v (5) Tham gia chính trị/Bảo hiểm/Tài khoản ngân hàng, v.v./Thảm họa
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Về nuôi con (1,418 câu trả lời)

Về việc cung cấp thông tin liên quan đến trường học, v.v.
• Mù thông tin trong việc quyết định nên cho con học trường nào, tôi không còn cách nào khác là phải tham khảo ý kiến ​​của những người bạn thân thiết và có kinh nghiệm. Mong rằng phụ huynh của trẻ 2 tuổi, mẫu 

giáo, năm thứ 5 tiểu học, năm thứ 2 trung học cơ sở và năm thứ 2 trung học phổ thông sẽ được tham gia buổi giải thích sơ bộ bằng tiếng Trung về các thủ tục liên quan và sự chuẩn bị cần thiết, v.v. trước khi vào 
mẫu giáo hoặc tiểu học hoặc trung học cơ sở ở Nhật Bản. (Nữ ở độ tuổi 40–49)

• Các bà mẹ người nước ngoài sẽ ở vị trí yếu thế nếu họ không thể nắm bắt hoặc không biết gì về những gì đang xảy ra với con mình ở trường. Đương nhiên, việc cha mẹ không cảm thấy tính tự chủ trong việc nuôi
dạy con cái có thể trở thành nguyên nhân khiến người nước ngoài không muốn ở lại Nhật Bản. (Nam ở độ tuổi 40–49)

Về những khó khăn liên quan đến việc nuôi con
• Mong chính phủ giúp cho việc nuôi dạy con cái trở nên dễ dàng hơn bằng cách giảm chi phí sinh con và học tập ở trường, v.v. (Nữ ở độ tuổi 30–39)
• Người nước ngoài nuôi con ở Nhật rất khó khăn vì đôi khi không có ông bà phụ chăm sóc. Vì vậy, rất mong người nước ngoài có nhiều cơ hội hơn để đăng ký vào các nhà trẻ/trung tâm giữ trẻ. (Nữ ở độ tuổi 30–

39)
v.v.

Về tử vong (bảo đảm mồ mả v.v) (736 câu trả lời)

• Những cư dân nước ngoài lưu trú lâu dài sẽ trải qua những ngày cuối đời ở Nhật Bản trừ khi họ trở về quê hương, nhưng tôi cảm thấy có rất ít thông tin về hệ thống tang lễ và mồ mả của Nhật Bản. (Nữ ở độ tuổi
30–39)

• Là một người Hồi giáo sống ở Nhật Bản, tôi thực sự cần dịch vụ mai táng theo đạo Hồi. (Nam ở độ tuổi 50–59)
• Sống ở Nhật Bản lâu năm nhưng tôi không biết phải làm gì nếu một thành viên trong gia đình qua đời! Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng (chi phí lúc đó) sẽ rất cao. Có thể có chế độ bảo hiểm giúp bạn có khả năng chi 

trả mà không cần phải lo lắng quá nhiều khi đến giai đoạn phải từ giã cõi đời! Chúng tôi biết rằng khi qua đời ở Nhật Bản, mọi chuyện sẽ rất khác so với ở đất nước của mình. Tôi muốn biết thêm thông tin về chủ
đề này! Tôi đang có ý định định cư ở đây nhưng lại lo lắng về điều đó, nhất là hiện tại Nhật Bản đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nên tôi không thể tiết kiệm được nhiều. Nếu cần tiền khi qua đời thì lúc đó
tôi có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu? Đây là nỗi lo lớn nhất đối với người nước ngoài chúng tôi! (Nam ở độ tuổi 40–49)

v.v.

Khác (489 câu trả lời)

Về sự cô đơn và cô lập
• Là người nước ngoài sống ở Nhật Bản, vì không có nhiều người cùng quốc tịch nên bạn thường cảm thấy khác biệt về văn hóa và cô đơn. Tôi mong có nhiều nơi có thể hỗ trợ người nước ngoài giải quyết khó 

khăn của họ. (Nữ ở độ tuổi 10–19)
• Tôi muốn có bạn để nói chuyện, tâm sự. (Nữ ở độ tuổi 60–69)
• Tôi đã sống ở Nhật Bản được 13 năm. Tôi rất yêu văn hóa, cuộc sống thoải mái, an toàn và ẩm thực tại Nhật Bản. Tôi không gặp vấn đề gì với tiếng Nhật và có thể nói chuyện với người Nhật một cách bình

thường. Tôi có thể nói những gì tôi muốn nói và không có khó khăn gì đặc biệt. Mọi người xung quanh tôi đều thân thiện và tốt bụng. Nhưng tôi vẫn thường cảm thấy cô đơn. Lý do là vì cho dù bạn có thân thiết với
người Nhật đến đâu, họ cũng sẽ không chấp nhận bạn theo đúng nghĩa của từ này. Tôi nghĩ rằng trong họ luôn có một cảm giác mạnh mẽ kiểu “Cô ấy là người nước ngoài”. Nói cách khác, tôi có cảm giác họ luôn 
cho rằng “Vì là người nước ngoài nên bạn sẽ không bao giờ hiểu được người Nhật 100%''. Có thể tôi hơi đa cảm, nhưng vì suy nghĩ này đã ăn sâu vào đầu chúng tôi nên Nhật Bản sẽ mãi mãi trở thành một đất
nước khó sinh sống cho người nước ngoài. Không thể phủ nhận một sự thật rằng Nhật Bản được biết đến là đất nước mà người nhập cư nên tránh xa nhất. Nếu bạn không thực sự yêu thích Nhật Bản, bạn sẽ
không thể ở lại đất nước này lâu được. (Nữ ở độ tuổi 40–49)

Về tôn giáo
• Người Hồi giáo không được phép ăn hoặc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thịt heo, vì vậy tôi sẽ rất biết ơn nếu thực phẩm, dầu gội, xà phòng tắm, v.v. có chứa các sản phẩm có nguồn gốc từ thịt heo 

được thể hiện rõ trên bao bì. Ví dụ: chất nhũ hóa và bơ thực vật trong bánh mì, glycerin trong dầu gội và xà phòng tắm, và collagen trong mỹ phẩm (chăm sóc da). Điều này vô cùng hữu ích vì nếu tôi biết sản 
phẩm có chứa thành phần có nguồn gốc từ thịt heo, tôi có thể dễ dàng tránh nó. Ngày nay, thật khó để biết các chất nhũ hóa, bơ thực vật, glycerin, collagen v.v. có trong nhiều loại sản phẩm có nguồn gốc từ thịt 
heo hay không nếu không xác nhận với nhà sản xuất nên tôi nghĩ rằng nhiều người Hồi giáo cảm thấy bất an, luôn tự hỏi mình “Liệu nó có an toàn để mua hay không?” khi mua một thứ gì đó (thực phẩm, đồ uống, 
dầu gội, xà phòng tắm, các sản phẩm chăm sóc da, v.v.) tại Nhật Bản. Để người Hồi giáo có thể yên tâm tiêu dùng các sản phẩm tại Nhật, tôi nghĩ sẽ thực sự hữu ích cho rất nhiều người nếu trên bao bì ghi rõ sản
phẩm có chứa thành phần có nguồn gốc từ thịt heo. (Nữ ở độ tuổi 30–39)

v.v

Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2022 
— Ý kiến, nguyện vọng, v.v (6) Nuôi con/Tử vong/khác
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